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LỜI MỞ ĐẦU 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có ý 

nghĩa hết sức quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải hoạt động theo quy tắc 

“lấy thu bù chi và có lãi”. Qua đó công ty nhanh chóng xác định cơ cấu phân 

chia và sử dụng hợp lý, hiệu quả số lợi nhuận thu được, giải quyết hài hoà giữa 

lợi ích kinh tế nhà nước tập thể và cá nhân người lao động. 

Công ty cổ phần BCG Việt Nam với sứ mệnh đơn vị đầu mối phân phối 

các loại nƣớc uống đóng chai cho các đơn vị thuộc khu vực các tỉnh thành phía 

bắc. Vì vậy công ty luôn phải đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho nhu cầu thiết 

yếu của thị trƣờng. Mặc dù vấp phải khó khăn chung của nền kinh tế nhƣng với 

chiến lƣợc kinh doanh hiện đại của Ban giám đốc, công ty đang đạt đƣợc những 

bƣớc tiến đáng kể trong những năm gần đây. Thƣơng hiệu công ty Cổ phần 

BCG Việt Nam cũng nhƣ hàng hóa và dịch vụ của công ty đang đƣợc thị trƣờng 

biết đến, đón nhận một cách rộng rãi. Để đạt đƣợc kết quả nhƣ vậy, một phần 

không nhỏ là nhờ sự đóng góp của công tác hạch toán kế toán  tại doanh nghiệp, 

trong đó có công tác kế toán hàng hàng hóa. 

Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần BCG Việt Nam, nhận thấy tầm 

quan trọng của công tác hạch toán kế toán hàng hóa, với sự hƣớng dẫn của Th.S 

Nguyễn Thị Mai Linh và sự giúp đỡ của các anh, chị phòng kế toán Công ty cổ 

phần BCG Việt Nam, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần 

BCG Việt Nam” 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, kết cấu của khóa luận gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng I : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Chƣơng II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh tại công ty cổ phần BCG Việt Nam. 

Chƣơng III: Một số ý giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần BCG Việt Nam. 

Do thời gian thực tập có hạn, cùng với trình độ bản thân cũng có những 

hạn chế nhất định nên trong quá trình thực hiện, bài khóa luận không tránh khỏi 

những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của các Thầy Cô giáo để bài 

viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. 
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CHƢƠNG 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TRONG DOANH NGHIÊP VỪA  VÀ NHỎ 

 
1.1. Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1.1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Trƣớc những biến đổi sâu sắc của nên kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh 

về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong nƣớc ngày càng khốc liệt hơn 

nhất là khi việt nam gia nhập tổ chức kinh tế thế giới (WTO), điều này đã đem lại 

nhiều cơ hội cũng nhƣ thử thách lớn cho các doanh nghiệp. Do đó, mỗi doanh 

nghiệp không những phải tự lực vƣơn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà 

phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Bên cạnh đó các phƣơng thức xúc tiến thƣơng mại để đẩy nhanh tốc độ 

tiêu thụ với mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp cần 

phải nắm bắt thông tin số liệu cần thiết chính xác của từng bộ phận kế toán giúp 

cho các nhà quản trị có cách nhìn chính xác về tình hình quản lý phù hợp nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, có thể công khai tài 

chính thu hút nhà đầu tƣ. 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là kết quả cuối 

cùng để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

từng thời kỳ. Vì vậy việc xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp 

các nhà quản trị doanh nghiệp thấy đƣợc ƣu, nhƣợc điểm những vấn đề tồn tại, 

từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục, đè ra phƣơng án chiến lƣợc kinh doanh 

đúng đắn và phù hợp hơn cho các kỳ tiếp theo. 

Số liệu kế toán càng chi tiết, nhanh chóng, kịp thời, chính xác và khách quan 

cảu các thông tin về kết của kinh doanh trên các báo cáo tài chính là sự quan tâm 

hàng đầu của các đối tƣợng sử dụng thông tin tài chính đặc biệt là các nhà đầu tƣ. 

Do đó hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán hạch toán doanh thu chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh là điều cần thiết và quan trọng của các doanh nghiệp. 
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1.1.2.  Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

1.1.2.1.  Doanh thu 

Theo chuẩn mực kế toán số 14 “doanh thu và thu nhập khác” ban hành 

theo quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31/12/2001 của bộ trƣởng  tài 

chính  doanh thu là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong 

kỳ kế toán phát sinh trong kỳ kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp, góp 

phần làm tăng vốn của chủ sở hữu. 

Các loại doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc 

sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu nhƣ 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản 

thu, phụ thu bên ngoài giá bán (công vận chuyển, chi phí lắp đặt,…) nếu có. 

Theo chuẩn mục kế toán số 14, doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi 

đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua 

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

+ Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

+ Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch 

bán hàng. 

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo các phƣơng thức bán hàng 

 Tiêu thụ phương thức trực tiếp: Theo phƣơng thức này, ngƣời bán giao 

cho ngƣời mua tại kho, tại quầy hoặc tại phân xƣởng sản xuất. Khi ngƣời mua 

đã nhận hàng và ký vào hóa đơn thì hàng chính thức đƣợc tiêu thụ, ngƣời bán có 

quyền ghi nhận doanh thu 

Tiêu thụ theo phương thưc ký gửi đại lý: Thời điểm ghi nhận doanh thu là 

thời điểm nhận đƣợc báo cáo bán hàng do đại lý ký gửi 

+ Tiêu thụ theo phƣơng thức chuyển hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu 

là khi bên bán đã  chuyển hàng  đến địa điểm cho bên mua và bên bán đã thu 

đƣợc tiền hàng hoặc đƣợc bên mua chấp nhận thanh toán. 
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Tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp: là phƣơng thức bán hàng thu 

tiền nhiều lần, khách hàng đƣợc trả chậm tiền hàng và phải chịu một phần lãi trả 

chậm theo một tỷ lệ lãi suất nhất định, phần lãi trả chậm đƣợc ghi nhận vào 

doanh thu hoạt động tài chính.Theo tiêu thức này, doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ là giá trả một lần ngay từ đầu không bao gồm lãi trả chậm, trả góp. 

Doanh thu của giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi kết quả quá 

trình mua bán, cung cấp dịch vụ hàng hóa đƣợc xác định một cách đáng tin cậy. 

Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu 

đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập 

bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc 

xác định khi thỏa mãn cả 4 điều kiện sau: 

+  Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. 

+  Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

+  Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập báo cáo tài 

chính. 

+  Xác định đƣợc chi phí phát sinh và chi phí để hoàn thành giao dịch cung 

cấp dịch vụ đó. 

 Khi kết quả của một giao dịch về cung cấp dịch vụ không thể xác định 

đƣợc chắc chắn thì doanh thu đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với chi phí đã ghi nhận 

và có thể thu hồi. 

 Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu. 

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: 

-   Chiết khấu thương mại: là số tiền ngƣời mua đƣợc hƣởng do mua hàng 

với số lƣợng lớn theo thỏa thuận. 

-    Giảm giá hàng bán: là số tiền giảm trừ cho bên mua trong trƣờng hợp 

đặc biệt vì lý do hàng k m phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

-    Hàng bán bị trả lại: là giá trị của hàng hóa, sản phẩm bị khách hàng trả 

lại do ngƣời bán vi phạm các điều khoản trong hợp đồng. 

- Thuế GTGT phải nộp theo phương thức trực tiếp: Thuế GTGT phải nộp 

là loại thuế gián thu, tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Đối 

với doanh nghiệp tính thuế GTGT sẽ đƣợc xác định tỷ lệ %  GTGT tính trên 

doanh thu 
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- Thuế tiêu thụ đặc biệt: là loại thuế gián thu thu ở một số sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thuế xuất khẩu: là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng xuất khẩu 

 Doanh thu hoạt động tài chính 

 Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: Tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân 

hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, triết khấu 

thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa dịch vụ. 

- Cổ tức lợi nhuận đƣợc chia. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tƣ, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

- Thu nhập từ thu hồi, thanh lý các khoản góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào 

công ty liên kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái 

- Lãi do bán ngoại tệ 

- Chênh lệch lãi do chuyển nhƣợng vốn 

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 

 Thu nhập khác 

- Thu nhập khác của doanh nghiệp là các khoản thu từ  hoạt động xảy ra 

không thƣờng xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu bao gồm: 

- Thu về nhƣợng bán TSCĐ hoặc thanh lý tài sản cố định. 

- Thu từ tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng. 

- Khoản nợ phải trả nhƣng nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập 

- Các khoản thu khác 

1.1.2.2 Chi phí 

 Chi phí là các tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán 

bao gồm các khoản chi ra, các khoản khấu hao TSCĐ, các khoản nợ làm giảm vốn 

chủ sở hữu, không báo gồm khoản phân phối do cổ đông hoặc chủ sở hữu. 

Các loại chi phí 

 Giá vốn hàng bán: Là giá trị thực tế xuất kho của sản phẩm, hàng hóa 

(hoặc gồm các chi phí mua hàng phân bổ cho hóa đơn đã bán ra trong kỳ đối với 

các doanh nghiệp thƣơng mại) hoặc giá thành dịch vụ thực tế hoàn thành và đã 

đƣợc xác định tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh 

đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

 Các phƣơng pháp xác định giá vốn  hàng bán: 
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+ Phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị của từng loại hàng tồn đƣợc 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đầu kỳ và giá trị 

của hàng tồn kho tƣơng tự đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình 

có thể đƣợc tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào 

tình hình của mỗi doanh nghiệp. 

+  Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): áp dụng trên giả định là 

hàng tồn kho đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất, và hàng tồn 

kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất ở gần thời điểm 

cuối kỳ. Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính thoe giá của 

hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ. 

+ Phương pháp tính theo giá đích danh: đƣợc áp dụng với doanh nghiệp 

có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định hoặc nhận diện đƣợc. 

+ Phương pháp giá bán lẻ:Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc dùng trong 

ngành bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn kho với số lƣợng lớn các mặt hàng thay 

đổi nhanh chóng và có lợi nhuận biên tƣơng tự mà không thể sử dụng các 

phƣơng pháp tính giá gốc khác. 

Giá gốc hàng tồn kho đƣợc xác định bằng cách lấy giá bán của hàng tồn 

kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ đƣợc sử dụng có tính 

đến các mặt hàng đó bị hạ giá xuống thấp hơn giá bán ban đầu của nó. Thông 

thƣờng mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng. Chi 

phí mua hàng trong kỳ đƣợc tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho 

cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng tùy thuộc tình hình 

cụ thể của từng doanh nghiệp nhƣng phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán. 

Phƣơng pháp giá bán lẻ đƣợc áp dụng cho một số đơn vị đặc thù (ví dụ nhƣ các 

đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc tƣơng tự) 

 Chi phí quản lý kinh doanh:  là những chi phí chi ra trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành,… 

Và các khoản chi phí phục vụ cho quản lý chung tại doanh nghiệp, gồm chi phí 

về lƣơng nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, các khoản trích theo lƣơng, 

chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý 

doanh nghiệp,… 

  Chi phí hoạt động tài chính:  là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ liên 

quan đến các hoạt động về vốn, hoạt động đầu tƣ tài chính và các nghiệp vụ 
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mang tính chất tài chính trong doanh nghiệp, gồm chi phí cho vay và đi vay vốn, 

chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, chi phí giao dịch bán chứng khoán, lỗ 

chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn,… 

  Chi phí khác:  là các khoản chi phí phát sinh cho các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp. Bao gồm: 

- Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ và giá trị còn lại của tài sản cố định 

thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ (nếu có). 

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế. 

- Các khoản chi phí khác.  

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Là loại thuế trực thu, thu trên kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: là số thuế TNDN phải 

nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN hiện hành. 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại: Là số thuế TNDN phải nộp  trong tƣơng 

lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm và việc 

hoàn nhập tài sản thuế TNDN từ  năm trƣớc  

- Căn cứ tính thuế TNDN là thu nhập chịu thuế trong kỳ  tính thuế và thuế 

suất thuế TNDN. Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động 

sản xuât, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập khác. 

- Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN 

1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh là số tiền lãi hay lỗ từ các hoạt động của doanh nghiệp 

trong một kỳ nhất định. Đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh 

doanh thông thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: 

+  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh. 

+  Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh. 

+  Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt 

động tài chính với chi phí từ hoạt động tài chính. 
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+  Kết quả hoạt động khác: là số chênh lệch giữa các khoản doanh thu 

khác và các khoản chi phí khác. 

+  Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế: là tổng số lợi nhuận thuần từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác. 

Tổng lợi 

nhuận kế toán 

trƣớc thuế 

= 

Lợi nhuận từ 

hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

+ 

Lợi nhuận từ 

hoạt động tài 

chính 

+ 
Lợi nhuận 

khác 

+  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: là loại thuế trực thu đánh vào lợi 

nhuận của các doanh nghiệp. 

Thuế TNDN          

phải nộp 

= 

 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
X 

thuế suất thuế 

TNDN 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: là tổng số lợi nhuận còn lại khi nộp thuế 

TNDN. 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 

= 

 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
- 

Thuế TNDN  

phải nộp 

1.1.3. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Để phát huy đƣợc vai trò của kế toánlà công cụ quản lý kinh tế của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ thì kế toán doanh thu, chi phí va xác định kết quả sản xuất 

kinh doanh cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau: 

- Phản ánh ghi ch p đầy đủ kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến 

động kịp thời của từng loại hàng hóa bán ra theo chỉ tiêu: số lƣợng, chất lƣợng, 

mẫu mã, chủng loại, giá trị….. 

- Lựa chọn phƣơng án tính giá vốn chính xác để đảm bảo chỉ tiêu lãi gộp của 

hàng hóa. 

- Phản ánh chính xác, kịp thời các khoản doanh thu bán hàng, các khoản giảm 

trừ doanh thu, và các khoản chi phí phục vụ bán hàng: nhƣ chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán và các khoản thuế có liên quan đến quá 

trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Từ đó đƣa ra các kiến nghị giải pháp nhằm hoàn 

thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh đồng thời theo dõi chi 

tiết tình hình thanh toán từng đối tƣợng khách hàng để thu hồi vốn kịp thời.  

- Vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản sổ sách và báo cáo kế toán phù hợp để 

thu thập, xử lý thông tin về tình hình biến động của sản phẩm, hàng hóa cũng 
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nhƣ tình hình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nhằm cung cấp số liệu 

cho việc quyết toán đầy đủ và đúng hạn. 

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp vùa và nhỏ. 

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trù 

doanh thu 

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng 

- Hóa đơn GTGT, biên bản giao nhận 

- Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có 

- Các chứng từ khác có liên quan: Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hàng trả lại 

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp trong một thời kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh 

từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: 

+  Bán hàng: bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa 

mua vào và bán bất động sản đầu tƣ. 

+  Cung cấp dịch vụ: thực hiện công việc đã đƣợc thỏa thuận theo hợp 

đồng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán nhƣ dịch vụ vận tải, du lịch,… 

Tài khoản 511 – doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2 sau: 

+ Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa 

+ Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm 

+ Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ 

+ Tài khoản 5118 – Doanh thu khác 

Kết cấu tài khoản 511 

 Bên nợ 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu 

bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng 

và đã đƣợc xác định là đã bán trong kỳ kế toán. 

- Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp. 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ. 

- Các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối kỳ. 
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- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh 

doanh” 

 Bên có: 

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

 Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

Tài khoản này dùng đẻ phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh 

trong quá trình thanh toán khi khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn, hàng hóa 

bị khách hàng trả lại hoặc hàng bán đƣợc giảm giá. 

Tài khoản 521 – các khoản giảm trừ doanh thu. có 3 điều kiện sau: 

+ Tài khoản 5211 – Chiết khấu thƣơng mại 

+ Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại 

+ Tài khoản 5213- Giảm giá hàng bán  

Kết cấu tài khoản 521 

 Bên Nợ 

- Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. 

- Doanh htu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền hàng cho ngƣời khác mua 

hoặc tính trừ vào các khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm hàng hóa 

đã bán. 

- Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho ngƣời mua hàng do hàng 

kém phẩm chất hoặc sai quy cách trong hợp đồng kinh tế. 

 Bên có 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thƣơng mại, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “ Doanhh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

 Tài khoản 521 không có số dư cuối kỳ 

1.2.1.3. Phƣơng pháp hạch toán: 

 Phƣơng pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các 

khoản giảm trừ doanh thu đƣợc khái quát qua sơ đồ 1.1 nhƣ sau: 
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           TK333                                                      TK511                                       TK 111,112,131,… 

        

       Thuế XK, thuế TTĐB phải nộp                      Đơn vị nộp thuế GTGT 

        NSNN, thuế GTGT phải nộp                           theo phƣơng pháp              

        (đơn vị áp dụng phƣơng pháp                          trực tiếp (tổng giá 

                   trực tiếp)                                                thanh toán) 

TK 521                                                                                                        

                                                                                      Đơn vị nộp thuế  

       Cuối kỳ k/c CKTM, hàng bán                                        GTGT                                                                                                                              

                     Bị trả lại, giảm giá hàng bán                              theo phƣơng pháp 

                                                                                                       khấu trừ 

 

        TK 911         

                                                                                    TK 3331 

                    Cuối kỳ k/c doanh thu thuần                                        

                                                                                              Thuế GTGT 

                                                                                                  đầu ra 

 

     Chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các 

khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.2.1. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ khác có liên quan: Phiếu chi, giấy báo nợ,… 

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

- Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, bất 

động sản đầu tƣ bán trong kỳ. 

- Kết cấu tài khoản 632 

- Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, bất 

động sản đầu tƣ bán trong kỳ. 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

kê khai thƣờng xuyên: 

-  Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phản ánh: 

Doanh   

thu bán 

hàng 

và 

cung 

cấp 

dịch vụ 

phát 

sinh 

trong 

kỳ 
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 Bên nợ: 

-  Trị giá vốn của sản phẩm dịch vụ hàng hóa đã bán trong kỳ 

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình thƣờng và 

chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ. 

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ bồi thƣờng do 

trách nhiệm của cá nhân gây ra. 

- Chi phí xây dựng tự chế tài sản cố định vƣợt trên mức bình thƣờng không 

đƣợc tính vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn 

thành. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn năm nay lớn hơn số dự 

phòng đã lập năm trƣớc  chƣa sử dụng hết). 

 Bên có 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán trong kỳ sang 

tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh. 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh bất động sản đầu tƣ phát sinh 

trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho 

 Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ. 

 Trƣờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp 

kiểm kê định kỳ: 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thƣơng mại: 

 Bên nợ: 

- Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trƣớc chƣa sử dụng hết). 

 Bên có: 

- Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi đi bán nhƣng chƣa xác định là tiêu thụ. 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trƣớc). 
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- Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 – “ 

Xác định kết quả kinh doanh”. 

Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ: 

 Bên nợ: 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên nợ tài khoản 

155 “ thành phẩm” 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập dự phòng năm trƣớc chƣa 

sử dụng hết). 

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành đƣợc xác 

định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 “ xác định kết quả kinh doanh”. 

 Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán: 

Phƣơng pháp hạch toán giá vốn hàng bán theo hai phƣơng pháp kê khai 

thƣờng xuyên và phƣơng pháo kiểm kê định kỳ đƣợc khái quát qua 2 sơ đồ 1.2 

và 1.3 nhƣ sau: 
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        TK 154                                                   TK 632                        TK 155,156 

 

                  Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ          Thành phẩm hàng hóa 

                       Ngay không qua nhập kho            đi bán bị trả lại nhập kho 

                                        TK 157 

                    Thành phẩm                Hàng gửi đi                                           TK 911 

                   sản xuất ra                 bán đƣợc                                                                       

                                                                              Cuối kỳ, k/c giá vốn 

                 gửi đi bán không         xác định là                        

                       qua  kho                tiêu thụ                  hàng bán của sản 

                                                                                 phẩm, hàng hóa 

TK 155,156                                                              dịch vụ đã tiêu thụ 

                                                                                                                                                         

             Thành phẩm  hàng hóa                                                                    TK 1593 

              xuất kho gửi bán 

                                                                            Hoàn nhập dự phòng 

                    Xuất kho thành phẩm để bán                                                           

                                                                                       giảm giá HTK                                                              

TK 154    

               

         Cuối kỳ, k/c giá thành dịch vụ hoàn thành   

 

                   tiêu thụ trong kỳ                                   Trích lập dự phòng  

            (DNSX và kinh doanh dịch vụ)                        giảm giá HTK 

 

 

 

Sơ đồ 1.2 – Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 
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 TK 155                                                    TK 632                                      TK 155 

 

             Đầu kỳ, k/c trị giá vốn                   Cuối kỳ, k/c trị giá vốn của 

                 của thành phẩm tồn kho đầu kỳ         thành phẩm tồn kho cuối kỳ 

 

 TK157                                                                                                      TK 157 

         

     Đầu kỳ, k/c trị giá vốn của                    Cuối kỳ k/c giá vốn thành                            

thành phẩm đã gửi đi bán                        phẩm đã gửi bán nhƣng                   

                                                                                             

 chƣa xác định tiêu thụ đầu kỳ                  chƣa xác định là tiêu thụ  

                                                                                   trong kỳ                                                                                                                                             

TK 611                                                            

                                                                                                                                                         

      Cuối kỳ xác định và k/c trị giá vốn                                                       

          của hàng hóa đã xuất bán 

                                                                                               

              đƣợc xác định là tiêu thụ  

            (doanh nghiệp thƣơng mại)                                                                                                                                                                                                                            

          

 TK631                                                                                                         TK911 

               

        Cuối kỳ, xác định và k/c giá                     

      thành của thành phẩm hoàn thành       Cuối kỳ, k/c giá vốn hàng bán 

 

       nhập kho, giá thành dịch vụ đã hoàn       của thành phẩm, hàng hóa 

     thành (DNSX và kinh doanh dịch vụ)                                                  

                            

 

Sơ đồ 1.3 – Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp 

 kiểm kê định kỳ 
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1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 

1.2.3.1 Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có (giấy báo lãi) 

- Các chứng từ khác có liên quan nhƣ: bảng tổng hợp trả lãi tiền vay,… 

1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh tiền lãi, tiền bản quyền, cố tức, lợ nhuận 

đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

- Kết cấu tài khoản 515 

 Bên nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp (nếu có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 “Xác 

định kết quả sản xuất kinh doanh”. 

 Bên có: 

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia. 

- Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu tƣ vào công ty con, công ty liên doanh, 

công ty liên kết. 

- Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ hoạt động của kinh doanh,… 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ. 

- Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

 Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến hoạt động về vốn và đầu tƣ tài chính. 

-  Kết cấu tài khoản 635 

 Bên nợ: 

-  Chi phí lãi tiền vay, tiền mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản, thuê tài chính; 

- Lỗ bán ngoại tệ 

- Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các khoản đầu tƣ 

- Lỗ tỉ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động tài chính (lỗ tỷ giá hối 

đoái đã thực hiện); 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tƣ tài chính khác. 
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 Bên có: 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 

1.2.3.3 phƣơng pháp hạch toán 

- Phƣơng pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

đƣợc khái quát qua sơ đồ 1.4 nhƣ sau: 
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TK 111,112,242                                             TK 635                                  TK 229           TK 515                  TK 111,112 

   

                  Trả tiền lãi vay, phân bổ lãi vay             Hoàn nhập số chênh lệch                      Chiết khấu thanh toán                                        

                      mua hàng trả chậm, trả góp                dự phòng giảm giá đầu tƣ                        đƣợc hƣởng ,lãi bán 

     TK 229                                                                                                                                bán ngoại tệ, 

                     Dự phòng giảm giá đầu tƣ                                                                                    thu nhập hoạt động 

                                                                                          TK 3331                                            tài chính khác                                

     TK 121,221                                                                             K/c thuế GTGT                                        

                                                                                                          

                       Lỗ về các khoản đầu tƣ                                         (phƣơng pháp trực tiếp)                              TK 413 

                                                                                                           

                                    TK1111,1112                                                                                             K/c chênh lệch tỉ giá                                                                                                                                                                     

                     Tiền thu về bán   Chi phí hoạt động                                                                               

                   các  khoản đầu tƣ   liên doanh liên kết                                                                         hoạt động tài chính 

                                                                                                                                               đánh giá lại cuối kỳ 

TK 1112,1122                                                                                TK911 

                   Bán ngoại tệ                                                K/c chi phí         K/c dooanh thu  

                                                                                        tài chính cuối kỳ     tài chính cuối kỳ 

                                            Lỗ về bán ngoại tệ               

                           

     TK 413                          

                   K/c lỗ chênh lệch tỉ giá do đánh giá  

                  lại các khoản mục có gốc ngoại tệ 

                                       cuối kỳ 

Sơ đồ 1.4 – Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.2.4.1. Chứng từ sử dụng 

-   Hóa đơn GTGT, Giấy báo Nợ, giấy báo Có 

-  Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ tiền lƣơng 

và bảo hiểm xã hội và các chứng từ có liên quan khác. 

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

Tài khoản này để phản ánh những chi phí phát sinh tại doanh nghiệp từ bán 

hàng, tiếp khách, văn phòng phẩm, khấu hao TSCĐ, lƣơng nhân viên bán hàng, 

lƣơng nhân viên quản lý,… 

Kết cấu tài khoản 642 

 Bên nợ: 

- Chi phí quản lý kinh doanh thực tế phát sinh trong kỳ; 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lơn hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết); 

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

Bên có: 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trƣớc chƣa sử 

dụng hết); 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ 

 Tài khoản 642 có 2 tài khoản cấp 2: TK 6421 – Chi phí bán hàng và TK 

6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

1.2.4.3. phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán chi phí quản lý kinh doanh đƣợc khái quát qua sơ 

đồ 1.5 nhƣ sau: 
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TK 152,153,…                                                 TK 642                        TK 111,112,138 

 

                    Chi phí vật liệu dụng cụ xuất dùng              Các khoản thu giảm chi 

                                                   

TK 334, 338 

              

                    Chi phí tiền lƣơng và các khản trích                                                     TK911                 

                                                                                             

                                      theo lƣơng                                K/c chi phí quản lý 

    TK 214                                                                       kinh doanh 

                    

       Chi phí khấu hao tài sản cố định                                                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                           

TK 142,242,335    

               

                     Chi phí phân bổ, chi phí trích trƣớc 

                                  chi phí bảo hành 

                                                                                               

TK111,112,141,331                                                                                         TK 1592 

 

                     Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí  

                                    bằng tiền khác 

 

                                     TK133                                           

                                                                                     Hoàn nhập dự phòng 

                       Thuế GTGT   Thuế GTGT đầu vào 

                                                                                         phải thu khó đòi 

                          đầu vào       không dƣợc khấu trừ 

 

                                                                                        Trích lập dự phòng  

                                                                                          phải thu khó đòi 

 

Sơ đồ 1.5 - Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.2.5. Kế toán thu nhận khác và chi phí khác: 

1.2.5.1. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản đánh giá tài sản; 

- Biên bản thanh lý, nhƣợng bán tài sản cố định; 

- Biên bản góp vốn liên doanh; 
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- Phiếu thu, Phiếu chi. 

1.2.5.2. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 711 – Thu nhập khác 

Tài khoản này đùng để phản ánh thu nhập khác, các khoản doanh thu 

ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản 711 

 Bên nợ: 

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) tính theo phƣơng pháp trực tiếp 

đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phƣơng pháp trực tiếp; 

- Cuối kỳ kết toán kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả sản xuất kinh doanh” 

 Bên có 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

  Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 811 – Chi phí khác 

 Tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự 

kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với các hoạt động thông thƣờng của các doanh 

nhiệp. 

Kết cấu tài khoản 811 

 Bên nợ: 

Các khoản chi phí khác phát sinh 

 Bên có: 

Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ  các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.5.3.  Phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán thu nhập khác và chi phí khác đƣợc khái quát qua 

sơ đồ 1.6 nhƣ sau:
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  TK 211                          TK  214                 TK 811                        TK 711                TK 3331                  TK 111,112 

  

                           Giá trị hao mòn                                                                                                 VAT (Nếu có) 

                                        

             Nguyên     Ghi giảm TSCĐ dùng                 TK 3331                        Thu nhƣợng bán thanh lý TSCĐ                       

                  giá          cho hoạt động SXKD,                            Thuế GTGT              Thu phạt khách hàng vi phạm  

                                thanh lý, nhƣợng bán                             phải nộp                        hợp đồng kinh tế 

                                                                                              theo phƣơng 

                                                                                                 pháp trực tiếp                                                           TK 331,338 

 TK 111,112,331,…                                                                                                      Các khoản nợ phải trả 

             Các chi phí khác bằng tiền (chi hoạt động                 TK 911                          không xác định đƣợc chủ 

                        thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ,…)           K/c chi        K/c thu         quyết định xóa ghi vào thu nhập khác 

                                                       TK 133                  phí khác      nhập khác                                                      TK 111,112 

                        Thuế GTGT (nếu có)                           Phát sinh       phát sinh      Thu đƣợc các khoản phải thu khó đòi 

                                                                                                           trong kỳ        đã xoá sổ (đồng thời ghi có TK 004)   

                                                                                                                           

        TK111,112                                                                                                                                               TK 152,156,211  

                Khoản phạt do vi phạm hợp đồng                                                       Nhận tài trợ biếu tặng vật tƣ                                    

                                                                                                                                           Hàng hóa, TSCĐ                                                                                                                           

Sơ đồ 1.6 – Sơ đồ hạch toán thu nhập khác và chi phí khác 
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1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.2.6.1. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

1.2.6.2. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

- Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả kinh doanh và các 

hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kết quả hoạt 

động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần trị giá vốn hàng bán. Trong đó daonh thu thuần là số chênh lệch giữa 

doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ. 

- Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác: Là số  chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

và chi phí khác. 

- Kết cấu tài khoản 911 

 Bên nợ:  

- Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt đông tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác, chi phí quản lý kinh doanh; 

- Kết chuyển lãi. 

 Bên có: 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịch 

vụ đã bán trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác, và 

các khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 

 Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán 

Phƣơng pháp hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh đƣợc khái 

quát qua sơ đồ 1.7 nhƣ sau: 
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   TK 632                                                       TK 911                                TK 511 

 

                         K/c giá vốn bán hàng                           K/c doanh thu thuần         

    TK 642                                                               TK521 

                                                                                              K/c các khoản  

                       K/c chi phí quản lý kinh doanh                        giảm trừ doanh thu 

                

    TK635                                                                                             TK515 

            

                              K/c chi phí tài chính                              K/c doanh thu  

                                                                                      hoạt động tài chính                                            

                                                                              

    TK 811                                                                                            TK 711 

        

                             K/c chi phí khác                                       K/c thu nhập khác                          

               

                                                                                                               

TK111,112      TK 3334             TK821                                                   

 

 

                    Nộp thuế        Xác định           K/c chi phí  

                        TNDN        thuế TNDN     Thuế TNDN 

                                           Phải nộp 

 

                                 TK421 

 

                                                       K/c lãi                                                                                

                                                                                        

                                                Kết chuyển lỗ 

 

Sơ đồ 1.7 – Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 
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1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Để phản ánh đầy đủ, kịp thời, liên tục, có hệ thống tình hình và kết quả 

của hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp 

nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc lậ báo cáo tài chính các doanh 

nghiệp phải mở đầy đủ các sổ và lƣu trữ sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán. 

Theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính, 

các doanh nghiệp đƣợc áp dụng một trong bốn hình thức kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

 Hình thúc kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Hình thức kế toán trên Máy vi tính 

Trong mỗi hình thức, sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lƣợng, 

mẫu sổ. trình tự, phƣơng pháp ghi ch p và mối qua n hệ giữa các sổ kế toán. 

1.3.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 

1.3.1.1.. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc tập hợp từ chứng từ gốc, sau đó kế 

toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung theo thứ tự thời gian. Sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. đồng thời việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

đƣợc ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Cuối tháng, quý, năm cộng số liệu trên Số cái, lập bảng cân đối số phát 

sinh. Sau khi đã kiểm tra khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi 

tiết đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

+ Hình thức kế toán nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký đặc biệt 

- Sổ cái 

- Sổ, thẻ chi tiết 

1.3.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

  Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó 

căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản 

kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi mở sổ 

Nhật ký chung thì kế toán ghi các sổ chi tiết liên quan. 
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Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối 

số phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

1.3.2.1.  Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

Các  nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc ghi chép theo trình tự 

thời gian và theo nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy 

nhất là Nhật ký – Sổ cái. Căn cứ ghi vào Nhật ký – Sổ cái là các chứng từ kế 

toán,bảng tổng hợp kế toán cùng loại; 

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái gồm có các lọa sổ chủ yếu sau: 

+ Nhật ký -  Sổ cái; 

Sơ đồ 1.8 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

Ghi chú : 

Ghi  hàng ngày                            : 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ       :          

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra        : 

SỔ CÁI TK511, 

TK632,… 

Sổ chi tiết bán hàng; 

sổ chi tiết giá vốn 
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Hóa đơn GTGT, Phiếu 

xuất kho, Phếu chi,… 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

1.3.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký  – Sổ cái 

 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra và đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ. 

Cuối tháng sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong 

tháng vào sổ Nhật ký – Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành 

cộng số liệu ở cột sổ phát sinh ở phần nhật ký và ở các cột Có của từng tài khoản 

ở phần Sổ cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.9 – Trinh tự  ghi dổ kế toán theo hình  thức kế toán Nhật ký  – Sổ cái 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày                         : 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ    : 

Quan hệ đối chiếu liểm tra       :  

1.3.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

1.3.3.1. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 Căn  cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “ chứng từ ghi sổ”. Ghi sổ kế 

toán tổng hợp: 

+  Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

+ Ghi theo nội dung trên sổ cái 

SỔ NHẬT KÝ SỔ CÁI 

Sổ chi tiết bán hàng; 

sổ chi tiết giá vốn 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại 

Sổ quỹ 

Hóa đơn GTGT, Phiếu 

xuất kho, Phếu chi,… 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 
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+ Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc bằng chứng 

kế toán cùng loại có cùng nội dung kinh tế. 

+ Chứng từ ghi sổ đƣợc đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm và 

có chứng từ kế toán đính kèm, phải đƣợc kế toán trƣởng ký trƣớc khi ghi sổ kế 

toán. 

 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau: Chứng từ ghi sổ, 

Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái, các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

1.3.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế 

toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng 

từ ghi sổ, sau đó đƣợc dùng để ghi vào các sổ cái. Cuối tháng phải khóa sổ tính 

ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng, căn cứ 

vào Sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh. 
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Sơ đồ 1.10 – Trình tự  ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày                          : 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ    : 

Quan hệ đối chiếu liểm tra       :   

1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính 

1.3.4.1. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đây là công việc đƣợc thực hiện trên một chƣơng trình phần mềm kế toán 

trên máy vi tính. Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong 

ba hình thức kế toán hoặc kết hợp hình thức kế toán quy định là: Nhật ký chung, 

Nhật ký – sổ cái, Chứng từ ghi sổ. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy 

trình ghi sổ kế toán nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính 

theo quy định. 

Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: phần mềm kế toán đƣợc 

thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ theo hình thức hình thức kế 

toán đó, nhƣng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Sổ chi tiết bán 

hàng; sổ chi tiết 

giá vốn 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại Sổ quỹ 

Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất 

kho, Phếu chi,… 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
Sổ Cái TK511, 632,… 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Sổ đăng ký chứng 

từ ghi sổ 
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Sơ đồ 1.11 – Trình tự  ghi sổ kế toán trên máy vi tính 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày                         : 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ    : 

Quan hệ đối chiếu kiểm tra       :  

 

 

 

 

 

 

  

 

SỔ KẾ TOÁN 

- Sổ tổng hợp: sổ 

nhật ký chung, 

sổ cái TK511, 

632,… 

-  Sổ  chi tiết:  

Sổ chi tiết bán 

hàng, giá vốn,… 

 

 

 

 

PHẦN MỀM 

 KẾ TOÁN 

Hóa đơn 

GTGT, phiếu 

xuất kho, 

phiếu chi,… 

BẢN TỔNG 

HỢP 

CHỨNG TỪ 

KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

- Báo cáo tài 

chính 

- Báo cáo kế 

toán quản trị 
MÁY VI TÍNH 
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY  

CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

 
2.1.  Khái quát về công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

Công ty  Cổ phần BCG Việt Nam  chuyên phân phối nƣớc tinh khiết đóng 

chai các loại nhƣ nƣớc lavie, Aquafina,…  

Tên doanh nghiệp: Công ty  Cổ phần BCG Việt Nam  

Đăng ký lần đầu ngày  06 tháng 11 năm 2012 

- Giấy phép số:  0201222147 Do Sở kế hoạch và đầu tƣ Hải Phòng cấp 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, phƣờng Ngoc Sơn, Quận Kiến An, 

Thành phố Hải Phòng.  

- Mã số thuế: 0201222147 

- Vốn điều lệ: 1.100.000.000  

        Công ty cổ phần BCG Việt Nam ra đời trong thời kỳ khó khăn chung của 

nền kinh tế thế giới, Hoạt động kinh doanh của công ty không mấy thuận lợi,  

gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhƣng do sự nỗ lực của ban Giám Đốc cùng 

đội ngũ nhân viên, công ty đã phát triển lớn mạnh và gặt hái nhiều thành công. 

Sau 4 năm hoạt động công ty đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận.         

Năm 2012 thành lập công ty Cổ phần BCG  Việt Nam với hoạt đông phân 

phối nƣớc tinh khiết cùng đội ngũ nhân sự gồm 8 ngƣời 

Năm 2013 công ty đã trở thành nhà phân phối nƣớc tinh khiết cho các 

trƣờng học, công ty trên địa bàn quận Kiến An, và huyện An Lão, An Dƣơng.  

       Năm 2014 công ty đã mở rộng thị trƣờng sang các công ty, Trƣờng học ở 

khu vực lân cận nhƣ Kiến Thụy, Dƣơng Kinh, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, và một số 

quận nội Thành Hải Phòng. 

Hiện nay, với đội ngũ nhân viên  gồm 30 ngƣời trẻ đầy nhiệt huyết, trình 

độ chyên môn cao. Công ty Cổ phần BCG Việt Nam đã trở thành công ty hàng 

đầu trong lĩnh vực phân phối nƣớc tinh khiết của thành phố Hải Phòng và một số 

tỉnh lân cận nhƣ Thái Bình, Hải Dƣơng, Quangr Ninh,...  
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2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty 

 

Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Chức năng của từng phòng ban 

 Ban giám đốc công ty: Ngƣời lãnh đạo cao nhất, lập ra các định hƣớng phát 

triển của công ty, đồng thời giám sát bộ máy quản lý, các hoạt động kinh doanh, 

chính sách nhân sự, tài chính. 

 Phòng Tài chính – Kế toán: 

-  Tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kế toán, tài chính của Công ty theo 

phân cấp và các quy chế, quy định của công ty và các quy định của Nhà nƣớc. 

-  Quản lý toàn bộ các loại quỹ của Công ty theo đúng quy định của công ty và 

của Nhà nƣớc. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lƣu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế 

toán ban đầu theo quy định hiện hành. 

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm. 

 Phòng kinh doanh: 

-      Lập các kế hoạch Kinh doanh và triển khai thực hiện 

-      Phân tích khách hàng và kênh tiêu thụ 

-      Tìm hiểu thị trƣờng và các đơn vị cạnh tranh trong khu vực 

-      Lập kế hoạch Marketing:  + Kế hoạch quảng cáo 

                                                    + Kế hoạch tiếp thị, khuyến mại 

                                                    + Kế hoạch bán hàng 

 Phòng hành chính – nhân sự : 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; kế hoạch tiền lƣơng hàng năm; 

- Quản lý cán bộ, nhân sự lao động và tiền lƣơng theo các quy định của Nhà 

nƣớc và của công ty; 

- Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Công ty; 

- Thực hiện công tác văn thƣ, lƣu trữ hồ sơ theo quy định. 

Ban Giám Đốc 

Phòng Tài chính  Kế 
toán 

Phòng Hành chính - 
Nhân sự Phòng kinh doanh 
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2.1.3  Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 

2.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

Bộ máy tế toán của công ty đƣợc tổ chức hợp lý, gọn nhẹ và hoạt động có hiệu 

quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ 

hữu ích cho đối tƣợng sử dụng thông tin. Hiện nay việc tổ chức công tác kế toán 

của công ty cổ phần BCG Việt Nam  theo mô hình tập trung. Bộ máy có ý nghĩa 

quan trọng trong quá trình thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. 

Giúp doanh nghiệp xem xét, kinh doanh các mặt hàng phù hợp. Nhờ đó doanh 

nghiệp có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phƣơng án đầu tƣ sao cho có 

hiệu quả nhất. 

Mô hình kế toán của công ty CP BCG Việt Nam 

 

Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

Kế toán trƣởng: Giúp giám đốc công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn bộ 

công tác kế toán, tài chính, thông tin kinh tế trong toàn đơn vị. 

  Ngƣời đứng đầu phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc 

công ty, các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền về những thông tin kế toán cung 

cấp, có trách nhiệm tổ chức điều hành công tác kế toán trong công ty đôn đốc, giám 

sát, hƣớng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công việc do nhân viên kế toán tiến hành 

 Tổ chức bộ máy kế toán đào tạo và bồi dƣỡng nghiệp vụ cho kế toán viên 

trong công ty. 

Kế toán bán hàng:  

 Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán, 

hỗ trợ Kế toán tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng  với số liệu 

kho và công nợ. Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính 

tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày. 

 

 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Kế toán bán hàng Kế toán tổng hợp 
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Kế toán tổng hợp:  

Chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, số liệu do bộ phận kế toán 

khác chuyển sang, từ đó lập bút toán kết chuyển lúc cuối kỳ. Lập báo tài chính. 

2.1.3.2. Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần 

BCG Việt Nam. 

- Niên độ kế toán: từ 01/01 đến 31/12 hàng năm 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam 

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung 

- Kế toán hàng tồn kho: Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

- Tính giá vốn hàng xuất kho: Theo phƣơng pháp bình quân liên hoàn 

- Tính và nộp thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ 

- Tính khấu hao tài sản cố định: theo phƣơng pháp đƣờng thẳng. 

2.1.3.3. Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán 

Chế độ kế toán công ty áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Tài chính ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ – 

BTC  ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính 

2.1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 

Công ty áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”. Đặc điểm chủ yếu của 

hình thức kế toán nhật ký chung là tất cả các nghiệp vu kinh tế phát sinh phản 

ánh ở chứng từ gốc đều đƣợc ghi chép theo trình tự thời gian và theo quan  hệ 

đối ứng tài khoản vào vào sổ nhật ký chung sau đó từ sổ nhật ký chung vào sổ 

cái các tài khoản, từ sổ cái các tài khoản và Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài 

chính. 

Hệ thống sổ kế toán gồm: Sổ nhật ký chung, sổ cái các tài khoản, sổ chi 

tiết, bảng tổng hợp chi tiết.  
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Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày :                                                                

Ghi cuối tháng hoặc ghi định kỳ:  

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:  

2.1.3.5. tổ chức hệ thống báo cáo tài chính. 

Theo quy định hiện hành, hệ thống báo cáo tài chính của công ty gồm: 

+ Bảng cân đối kế toán (B01-DNN) 

+ Báo cáo kết quả kinh doanh (B02-DNN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (B03-DNN) 

 + Bản thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DNN) 

 

    Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Sổ, thẻ kế    

toán chi tiết 

SỔ CÁI 

Bảng Cân đối                         

số phát sinh 

   BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh 

doanh tại  Công ty Cổ phần BCG Việt Nam. 

2.2.1. Kế toán công tác doanh thu bán hàng tại công ty 

2.2.1.1. Đặc điểm doanh thu bán hàng tại công ty 

Hiện  nay  Công ty Cổ phần BCG Việt Nam chuyên phân phối kinh doanh 

nƣớc tinh khiết với dung tích khác nhau, gồm có các loại :  

+ Nƣớc Lavie dung tích: 19L, 1L, 500ml, 350ml 

+ Nƣớc Aquafina dung tích: Bình 5L, 500ml, 350ml 

+ Nƣớc tinh khiết Asami, … với nhiều dung tích khác nhau 

Vì vậy doanh thu bán hàng của công ty là doanh thu bán các loại hàng hóa. 

Phƣơng thức bán hàng 

Công ty bán hàng theo phƣơng thức bán hàng trực tiếp mà chủ yếu là bán 

buôn và bán lẻ, có thể thu đƣợc tiền ngay hoặc đƣợc ngƣời mua chấp nhận thanh 

toán. Theo phƣơng thức bán hàng này công tác bán hàng của công ty đƣợc thục 

hiện dƣới hình thức sau: 

- Bán buôn: Công ty bán hàng cho các đại lý kinh doanh tạp hóa, các nhà 

hàng, quán ăn. Đây là hình thức bán hàng chủ yếu của công ty, nó chiếm tỷ 

trọng lớn trong khối lƣợng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Theo hình thức này 

công ty ký hợp đồng bán hàng với khách hàng, căn cứ vào hợp đồng, công ty 

xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng’ 

- Bán lẻ: là khách hàng là các ngân hàng, công ty, trƣờng học, khách hàng 

lẻ đến công ty mua trực tiếp. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, công ty xuất hóa đơn 

GTGT cho  khách hàng và xuất phiếu thu đồng thời ghi nhân doanh thu cho 

khách hàng đến mua trực tiếp tại công ty. 

Các phƣơng thức thanh toán: 

-  Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với khách hàng mua ít, không thƣờng 

xuyên hoặc những khách hàng có nhu cầu thanh toán ngay. 

- Thanh toán chậm: phƣơng thức này áp dụng cho khách hàng là các đại lý, 

các nhà hàng quán ăn,.. 

- Thanh toán qua ngân hàng: Phƣơng thức này áp dụng cho khách hàng là 

công ty, trƣờng học, ngân hàng và đƣợc thanh toán vào cuối mỗi tháng. 

2.2.1.2 Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng kinh tế, Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ thanh toán: phiếu thu, giấy báo có,…  
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- Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

- Các tài khoản liên quan khác nhƣ: TK 3331, TK156, TK 911 

2.2.1.4. Quy trình hạch toán 

Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần 

BCG Việt Nam đƣợc khái quát qua sơ đồ 2.4 

Khi nhận đƣợc đơn đặt hàng, yêu cầu đặt hàng của khách hàng, kế toán thông 

báo cho nhân viên bán hàng chuẩn bị và đóng hàng cho khách. Kế toán kiểm tra 

lại hàng xem đúng số lƣợng, chủng loại hàng hóa xem có đúng yêu cầu hay 

không. Từ đó kế toán lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4 - Quy trình hạch toán doanh thu tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày: 

- Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

  

Chứng từ kế toán: Hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, giấy báo có, … 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK511 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 1: 

Ngày 03/3/2016 Công ty bán hàng cho công ty Cổ phần xây lắp điện Nam 

Phong nƣớc tinh khiết lavie bình 19L đơn giá 60.000đ/bình (giá có VAT 10%) 

đã thu bằng tiền gửi ngân hàng: 

Kế toán định khoản:    Nợ TK 112: 9.300.000 

                                            Có TK 511 : 8.454.545 

                                            Có TK 3331: 845.455 

Kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT số 000125 (biểu 2.1) và giao liên 2 hóa 

đơn này cho khách hàng,  công ty cổ phần xây lắp điện Nam Phong chuyển tiền 

qua ngân hàng, công ty nhận đƣợc giấy báo có ngày 03/3/2016 của ngân hàng  

TMCP Á Châu chi nhánh Hải Phòng (biểu số 2.2) thông báo về số tiền đã nhận 

đƣợc. Từ HĐGTGT số 0000125  kế toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung 

(biểu số 2.3). Từ số liệu trên số Nhật ký chung, kế toán ghi vào sổ cái TK 511 

(Biểu số 2.4). 

Ví dụ 2 Ngày 05/3/2016 Công ty bán hàng cho công ty cổ phần Sivico 30 thùng 

nƣớc tinh khiết Aquafina 500ml đơn giá 98.000  (giá chƣa VAT 10%) đã thu 

bằng tiền mặt. 

Kế toán định khoản:    Nợ TK 111:        3.324.000 

                                          Có TK 511:     2.940.000 

                                          Có TK 3331:   294.000 

Kế toán tiến hành lập phiếu thu số 26/03 (Biểu số 2.5). HĐGTGT 0000136 

(biểu số 2.6) và giao liên 2 này cho khách hàng, Công ty Cổ phần Sivico đã trả 

bằng tiền mặt. Từ HĐGTGT 0000136, PT26/3 kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu số 2.7). Từ số liệu trên sổ Nhật ký chung, kế toán vào sổ cái TK 

511 (Biểu số 2.8). 
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                                                    HÓA ĐƠN                                 Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                  GIÁ TRỊ GIA TĂNG                       Kí hiệu: AA/16P 

                                                      Liên 3: Nội bộ                                  Số: 0000125 

                                         Ngày 03 tháng 3 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Phƣờng ngọc sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Số tài khoản: 0118100006403005     Tại ngân hàng:  TMCP Á Châu CN Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201222147 

 

Họ tên ngƣời mua:  Nguyễn Trọng Hiếu 

Đơn vị mua hàng: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Nam Phong 

Địa chỉ:  Số 185 Phan Đăng Lƣu, Phƣờng Ngọc Sơn, Quận Kiến An,  thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Tài khoản: 1147040008272        Tại ngân hàng: TMCP Xăng dầu Petrolimex CN Hải Phòng 

Hình thức thanh toán:  CK                             Mã số thuế: 0200613236 

 

STT Tên hàng hóa, dịch 

vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Nƣớc tinh khiết 

Lavie bình 19l 

Bình 155 54.545,5 8.454.545 

Cộng tiền hàng: 8.454.545 

Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế giá trị gia tăng: 845.455 

Tổng cộng tiền thanh toán 9.300.000 

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn. 

 

Ngƣời mua hàng                           Ngƣời bán hàng                      Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ tên)                       (ký, ghi rõ họ tên)                     (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

   

 

Biểu 2.1 Hoá đơn GTGT số 0000125 
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Chi nhánh : Hải Phòng 

 

GIAY BAO CO 

Ngày 03 tháng 3 năm 2016 

 

 

Mã GDV: BUI 

THI HOA 

Mã KH: 64213 

Số GD: 2886 

 

  Kinh gui: Cong ty co phan BCG Viet Nam 

  Ma so thue: 0201222147 

Hom nay chung toi xin bao da ghi Co tai khoan cua quy khach voi noi dung nhu 

sau 

So tai khoan ghi co 0118100006403005 

So tien bang so            9.300.000 

So tien bang chu          Chin trieu, ba tram nghin dong chan 

Noi dung                      cong ty CP xay lap dien nam phong thanh toan tien nuoc 

tháng 3/2017 theo HĐGTGT  0000125 

 

 

Biểu số 2.2: GBC ngày 03/3/2016 ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Á Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao dich vien Kiem soat 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 41 

Đơn vị: CÔNG TY CP BCG VIỆT NAM                          

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2,  Ngọc Sơn, Kiến 

An, HP                 

 

 

 

PHIẾU THU 

Ngày 05 tháng 3 năm 2016 

Số: 26/03 

                                                                     Nợ TK 111: 3.324.000 

                                                                              Có TK 511: 2.940.000 

                                                                       Có: 3331: 294.000 

Tên ngƣời nộp tiền: Nguyễn Thành Vinh 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Sivico 

Địa chỉ: Lô D1 KCN Tràng Duệ, X. Hồng Phong, H. An Dƣơng, TP Hải Phòng                                                                              

Lý do thu: thu tiền hàng tháng 3 theo HĐGTGT số 0000136 ngày 05/3/2016 

Số tiền: 3.324.000 

Bằng chữ: Ba triệu, ba trăm hai mƣơi bốn nghìn đồng. 

Kèm theo 01  chứng từ gốc 

                                                                                           Ngày 05 tháng 3 năm 2016 

Giám Đốc     Kế Toán Trƣởng            Thủ Quỹ      Ngƣời Lập Phiếu      Ngƣời Nộp Tiền 

   (Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên) 

 

 

Biểu số 2.3 – Phiếu thu số 26/03 

  

Mẫu số 01- TT 

(Ban hành theo QĐ số48/2006/QĐ-BTC                                                                                                                                         

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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                                                    HÓA ĐƠN                                 Mẫu số: 01GTKT3/001 

                                  GIÁ TRỊ GIA TĂNG                   Kí hiệu: AA/16P 

                                                   Liên 3: Giao nội bộ                      Số: 0000136 

                                       Ngày 05 tháng 3 năm 2016 

 

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Phƣờng Ngọc sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

Số tài khoản: 0118100006403005     Tại ngân hàng:  TMCP Á Châu CN Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201222147 

 

Họ tên ngƣời mua: Nguyễn Thành Vinh 

Đơn vị mua hàng: Công Ty Cổ Phần Sivico 

Địa chỉ:  Lô D1, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dƣơng, TP Hải Phòng 

Tài khoản: 2147040003997       Tại ngân hàng TMCP ngoại thƣơng việt nam CN Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: TM                               Mã số thuế: 0200588896 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml 

Thùng 30 98.000 2.940.000 

Cộng tiền hàng: 2.940.000 

Thuế suất GTGT:10% Tiền thuế giá trị gia tăng: 294.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 3.234.000 

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu, hai trăm ba mƣơi bốn nghìn đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng                           Ngƣời bán hàng                            Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ tên)                     (ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Biểu 2.4 - Hoá đơn GTGT số 0000136 
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Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 43 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

 ….....  ………….. …… ………….. …………. 

03/3 PX13/03 03/3 Xuất kho nƣớc lavie bình 

19L                                        

632 

156 

6.853.790  

6.853.790 

03/3 HĐ0000125 

GBC03/3 

03/3 Bán nƣớc tinh khiết lavie 

bình 19L cho công ty xây 

nắp điện Nam Phong thu 

bằng TGNH 

112 

511 

3331 

9.300.000  

8.454.545 

845.455 

   ……………..  ………..  

05/3 PX23/03 05/3 Xuất kho nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml                                        

632 

156 

2.712.000  

2.712.000 

05/3 HĐ0000136 

PT26 

05/3 Bán nƣớc tinh Aquafina 

chai 500ml cho công ty CP 

Sivico thu bằng tiền mặt 

111 

511 

3331 

3.234.000 

 

 

2.940.000 

2.940.000 

 …… ….. ……… … ………….. …………… 

 

11/9 

 

PN20/09 

HĐ664 

 

 

11/9 

Mua nƣớc tinh khiết của chi 

nhánh Công ty TNHH nƣớc 

giả khát Suntory Pepsico 

Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh 

chƣa TT 

156 

133 

331 

44.000.000 

4.400.000 

 

 

48.400.000 

 

   ……….    

15/9 PX25/9 15/9 Xuất kho nƣớc tinh khiết 

aquafina chai 500ml 

632 

156 

3.520.000  

3.520.000 

15/9 PT 27/9 

HĐ522 

15/9 Bán nƣớc tinh khiết 

aquafina cho đại lý Dũng Hà 

111 

511 

3331 

4.180.000 

 

 

3.800.000 

380.000 

 …….. .. ………………… … ……….. …………… 

   Cộng phát sinh  18.039.406.170 18.039.406.170 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Biểu số 2.5: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016  

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 
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Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 44 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

 …..... …… ……………… …… ………….. …………. 

02/3 GBC02/3 

 

02/3 Bán nƣớc Tinh khiết 

Aquafina cho ngân hàng 

TMCP Á Châu                                        

112  950.000 

03/3 GBC 03/3 

 

03/3 Bán nƣớc tinh khiết 

lavie bình 19L cho 

công thy CP xấy lắp 

điện Nam Phong 

112  8.454.545 

 

05/3 PT26/3 05/3 Bán nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml  

cho công ty CP Sivico 

thu bằng tiền mặt 

111 

 

 2.940.000 

 

 …… ….. ……… …… ………….. …………… 

15/9 PT27/09 15/9 Bán nƣớc tinh khiết 

aquafina cho đại lý 

Dũng Hà 

111 

 

 3.800.000 

 

 …….. …… ………………… …… ……….. …………… 

31/12 PKT 27/12 31/12 Kết chuyển doanh thu 

năm 2016 

911 4.427.916.060  

   Cộng phát sinh  4.427.916.060 4.427.916.060 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Biểu số 2.6: Trích sổ cái TK511  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 
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Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 45 

2.2.2.  Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán tại công ty là giá trị thực tế xuất kho của số hàng bán đã 

xuất trong kỳ. Công  ty tính giá vốn theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên 

hoàn. Phƣơng pháp này vừa đảm bảo tính kịp thời của số liệu kế toán, vừa phản 

ánh đƣợc tình hình biến động của giá cả. Việc tính toán trị giá vốn của hàng xuất 

bán có ý nghĩa vô cùng  quan trọng. bởi có tính toán đúng trị giá vốn hàng xuất 

bán mới xác định chính xác kết quả bán hàng. Hơn nữa, trị giá vốn của hàng 

xuất bán thƣờng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong kỳ kinh doanh. Do đó, nếu không 

phản ánh đúng trị gía vốn của hàng xuất bán thƣờng chiếm tỷ trọng chủ yếu 

trong kỳ kinh doanh. Do đó nếu không phản ánh đúng trị giá vốn sẽ dẫn đến kết 

quả bán hàng bị sai lệch. 

Đơn giá xuất kho của hàng tồn kho luôn đƣợc thay đổi dựa trên sự thay đổi 

của đơn giá nhập kho của hàng tồn kho. Tức là sau mỗi lần mua hàng tồn kho về 

doanh nghiệp kế toán phải thực hiện tính lại đơn giá hàng nhập kho dựa trên giá 

trị và số lƣợng hàng tồn kho đang có tại doanh nghiệp. 

Phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn.                                               

Đơn giá xuất kho của 

hàng tồn kho 
= 

 

   Giá trị thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 

Số lƣợng thực tế hàng tồn kho sau mỗi lần nhập 

 

2.2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

- Phiếu xuất kho 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản kế toán sử dụng 

- Tài  khoản 632 

-  Giá vốn hàng bán 

- Tài khoản 156 – Hàng hóa. 

2.2.2.3 Quy trình kế toán giá vốn hàng bán tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

đƣợc khái quát bằng sơ đồ 2.5 
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Sơ đồ 2.5 – Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại 

công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:  

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, kế toán ghi số liệu vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã 

ghi trên sổ nhật ký chung để vào sổ cái tài khoản 632. 

Cuối quý, năm kế toán tập hợp các số liệu từ sổ cái để lập bảng cân đối số 

phát sinh. Từ đó lập Báo cáo tài chính. 

 Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 3 (minh họa tiếp ví dụ 1) 

Ngày 03/3/2016 Công ty bán hàng cho công ty Cổ phần xây lắp điện Nam 

Phong 155 bình nƣớc tinh khiết lavie bình 19L đơn giá 60.000đ/bình (giá có 

thuế VAT 10%) đã thu bằng tiền gửi ngân hàng: 

Kế toán định khoản bút toán giá vốn:        

                               Nợ TK 632: 6.853.790 

                                            Có TK 156: 6.853.790 

Phiếu xuất kho 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK 632 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp chi tiết 

vật liệu, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hóa 

Sổ chi tiết vật liệu, 

dung cụ, sản phẩm, 

hàng hóa, thẻ kho 
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Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 47 

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 13/3 (Biểu số 2.7), kế toán tiến hành ghi vào sổ 

Nhật ký chung (Biểu số 2.9). Từ số liệu trên vào Sổ Cái TK 632 (Biểu số 2.10). 

Công ty tính trị giá vốn hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình quân liên hoàn 

nhƣ sau: 

- Tồn đầu tháng 03/2016 là 1.335 bình nƣớc tinh khiết Lavie 19L đơn giá 

43.000đ/bình, thành tiền: 57.405.000đ. 

- Ngày 1/3/2016 công ty bán cho đại lý Dũng Huyền 50 bình Lavie 19L: 

Trị giá xuất ngày 1/3/2016:= 43.000 x 50 = 2.150.000 đ 

- Ngày 2/3/2016 Mua 2.000 bình nƣớc tinh khiết Lavie bình 19L đơn giá 

45.000 đ/bình, đơn giá chƣa VAT 10% chƣa thanh toán 

- Ngày 03/3 Bán hàng cho công ty cổ phần xấy lắp điện Nam Phong 155 

bình với đơn giá xuất đƣợc tính nhƣ sau: 

Đơn giá xuất kho  = 1285 x 43.000 + 2.000 x 45.000  =  44.218 đ 

                                           1285 + 2000 

- Trị giá xuất kho ngày 3/3/2016 = 44.218 x 155 = 6.853.790 đ 

Ví dụ 4:  Ngày 05/3/2016 Công ty bán hàng cho công ty cổ phần Sivico 30 

thùng nƣớc tinh khiết Aquafina 500ml đơn giá 98.000  (giá chƣa VAT 10%) đã 

thu bằng tiền mặt. 

Kế toán định khoản giá vốn: 

                                      Nợ TK 632:         2.712.000 

                                          Có TK 156:     2.712.000 

Căn cứ vào phiếu xuất kho 23/3 (biểu số 2.8), kế toán tiến hành ghi vào sổ Nhật 

ký chung (Biểu số 2.9). Từ số liệu trên vào sổ cái TK 632 (Biểu số 2.10). 

- Đơn giá xuất kho thùng nƣớc tinh khiết Aquafina chai 500ml đƣợc tính 

nhƣ sau: 

- Tồn đầu tháng: 435 thùng, đơn giá 88.905 đ/thùng  

Ngày 01/3 mua 250 thùng nƣớc tinh khiết aquafina chai 500ml, đơn giá 

chƣa VAT 93.000đ/thùng  của Công ty TNHH nƣớc giả khát Suntory Pepsico 

Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh chƣa TT 

Ngày 05/3/2016 Công ty bán hàng công ty cổ phần Sivico 30 thùng  nƣớc tinh 

khiết  500 ml đơn giá 97.000 đ (giá chƣa VAT 10%) đã thu bằng tiền mặt. 

Đơn giá xuất = 88.905 x 435 + 93.000 x 250   =  90.400 đ/ thùng 

                                     435 + 250 

Trị giá xuất ngày 05/3 = 90.400 x 30 =  2.712.000 đ 
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Đơn vị: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam           

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, P.Ngọc Sơn,Q. 

Kiến An, HP 

 

Mẫu số 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số 48/20060QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

Họ và tên ngƣời nhận: : Phạm Thị Hồng Yến  

 Địa chỉ:  Phòng kinh doanh 

 Lý do xuất kho: Theo hóa đơn 000125 của công ty CP xây lắp điện Nam Phong 

 Xuất tại kho:  Kho số 2 

Địa điểm: Số 185 đƣờng Phan Đăng Lƣu, Phƣờng Ngọc Sơn,  Kiến An,  Hải 

Phòng 

STT 

Tên, nhãn hiệu 

quy cách, phẩm 

chất vật tƣ, 

dụng cụ sản 

phẩm, hàng hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 
Nƣớc tinh khiết 

lavie 19L 
Lavie19L Bình 155 155 44.218 6.853.790 

 Cộng    155 44.218 6.853.790 

  

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu triệu, tám trăm bốn mƣơi bốn nghìn đồng./. 

- Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngày 03 tháng 3 năm 2016 

 

Biểu số 2.7: Phiếu xuất kho số 13/03 

  PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 03 tháng 3 năm 2016 

Số: 13/03 

  

 

 

         Nợ TK: 632 

Có TK:156 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

  

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam           

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc Sơn, Kiến An, HP 

Mẫu số 02 – VT 

(Ban hành theo QĐ số 48/20060QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

Họ và tên ngƣời nhận: : Phạm Thị Hồng Yến  

Địa chỉ: Phòng kinh doanh 

Lý do xuất kho: Theo hóa đơn 0000136 -  Công ty CP Sivico 30 thùng  nƣớc 

tinh khiết  Aquafina chai 500 ml 

Xuất tại kho:  Kho số 2 

Địa điểm: Lô D1, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dƣơng, TP Hải Phòng 

STT 

Tên, nhãn hiệu 

quy cách, phẩm 

chất vật tƣ, 

dụng cụ sản 

phẩm, hàng hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 

Nƣớc tinh khiết  

Aquafina 500 

ml 

AQUA500 Bình 30 30 90.400 2.712.000 

 Cộng    30 90.400 2.712.000 

  

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai triệu bảy trăm mƣời hai  nghìn đồng chẵn./. 

- Số chứng từ gốc kèm theo:  

Ngày 05 tháng 3 năm 2016 

 

 

 

Biểu số 2.8: Phiếu xuất kho số 23/03 

  

  PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 05 tháng 3 năm 2016 

Số: 23/03 

  

          

 

Nợ TK: 632 

      CóTK:156 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên 

Ngƣời nhận hàng 

(Ký, họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, họ tên) 

  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

 …..... …. ……………… …… ………….. …………. 

03/3 PX13/03 03/3 Xuất kho nƣớc lavie bình 

19L                                        

632 

156 

6.853.790 6.853.790 

03/3 HĐ0000125 

GBC03/3 

03/3 Bán nƣớc tinh khiết lavie 

bình 19L cho công ty CP 

XLĐ Nam Phong bằng CK 

112 

511 

3331 

9.300.000  

8.454.545 

845.455 

….. …….. …

… 

………….. ….. …… ……… 

05/3 PX23/03 

 

05/3 Xuất kho nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml 

632 

156 

2.712.000  

2.712.000 

05/3 HĐ0000136 

PT26/3 

05/3 Bán nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml cho 

cty CP Sivico thu bằng 

tiền mặt 

111 

511 

3331 

3.234.000  

2.940.000 

2.940.000 

…

…. 
……. …. …….. …… ………. ………… 

11/9 PN20/9 

 

11/9 Mua nƣớc tinh khiết của 

chi nhánh Công ty TNHH 

nƣớc giải khát Suntory 

Pepsico Việt Nam tại tỉnh 

Bắc Ninh chƣa TT 

156 

133 

331 

44.000.000 

4.400.000 

 

 

48.400.000 

 

   ……….  ……… …………. 

   Cộng phát sinh  18.039.406.170 18.039.406.170 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Biểu số 2.9: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

  

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 51 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

 …..... …… ……………… …… ………….. …………. 

03/3 PX13/03 03/3 Xuất kho nƣớc lavie 

bình 19L                                        

156 6.853.790  

 …..... …… ……………… …… ………….. …………. 

05/3 PX23/03 05/3 Xuất kho nƣớc tinh 

khiết Aquafina chai 

500ml 

156 2.712.000  

 

 …… ….. ……… ……   

12/5 PX64/05 12/5 Xuất kho nƣớc tinh 

khiết aquafina chai 

500ml 

156 

 

2.689.800  

 ……… ….. ……………… …… ………… ……… 

30/7 PX52/07 30/7 Xuất kho nƣớc tinh 

khiết aquafina chai 

1500ml 

156 15.000.000  

...... ........... ...... ......................... ....... ............. ................ 

31/12 PKT 28/12 31/12 Kết chuyển giá vốn 

năm 2016 

911  3.515.668.973 

   Cộng phát sinh  3.515.668.973 3.515.668.973 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Biểu số 2.10 -  Trích sổ cái TK 632  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 52 

2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty 

2.2.3.1. Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh 

Tại công ty Cổ Phần BCG Việt Nam, chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: 

+ Chi phí về lƣơng nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý doanh 

+ Chi phi khấu hao TSCĐ, chi phí về đồ dùng văn phòng, các khoản chi phí 

khác,… 

2.2.3.2. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu chi, giấy báo Nợ ngân hàng 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Các chứng từ khác có liên quan 

2.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” 

- Các tài khoản khác có liên quan 

2.2.3.4. Quy trình hạch toán 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6: quy trình hạch toán chi phí kinh doanh tại công ty 

Cổ phần BCG Việt Nam 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Chứng từ kế toán: Hóa đơn GTGT, 

phiếu chi, giấy báo nợ, … 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK 642 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 53 

Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 5: Ngày 8/10/2016 công ty chi tiền mặt thanh toán tiền cƣớc điện thoại 

của bộ phận bán hàng với số tiền  841.972 đồng (Đã có VAT 10%). 

Kế toán hạch toán: Nợ 6421: 756.338 

                                Nợ 133:  75.634 

                                       Có TK 111:  841.972 

Căn cứ vào hóa đơn dịch vụ viễn thông (Biểu số 2.11) và các chứng từ có liên 

quan, kế toán lập phiếu chi (Biểu số 2.12) 

Kế toán vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.13) và sổ cái (Biểu số 2.14). 

  



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 54 

Liên 2: Giao cho ngƣời mua (customer copy) 

Mã số thuế: 02000287977 

Viễn thông (Teleconminication): Hải Phòng - TT dịch vụ khách hàng 

Tên khách hàng: (customer’name): Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

MST: 0201222147  

Địa chỉ: Tổ 6 khu 2, phƣờng Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, Việt 

Nam. 

Số điện thoại: 031.3833.129                              Mã số (code): HPG-10-001291 

Hình thức thanh toán: TM/CK 

STT 
DỊCH VỤ SỬ DỤNG (KIND OF 

SERVER ) 

ĐVT 

(UNIT) 

SỐ 

LƢỢNG 

 

ĐƠN GIÁ 

(PRICE) 

THÀNH TIỀN 

(AMOUNT) 

VNĐ 

 KỲ HÓA ĐƠN THÁNG 9/2016     

1. Cƣớc dịch vụ viễn thông    756.340 

2. Cƣớc dịch vị viễn thông không 

thuế 

   
0 

3. Chiết khấu + Đa dịch vụ    0 

4. Trừ đặt cọc + Trích + thƣởng + nợ    0 

Cộng tiền dịch vụ (total) (A)  756.340 

Thuế suất GTGT (VAT rate) = 10% x (1) = VAT amount) (B)  75.634 

Tổng cộng tiền thanh toán (Grand total) (A+B)  831.974 

 

Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm ba muơi mốt nghìn, chín trăm bảy muơi bốn đồng./. 

                                                                                             Ngày 8 tháng 10 năm 2016 

 

Ngƣời nộp tiền ký 

(Signature) 

Nhân viên g iao dịch ký 

(Signature of dealing staff) 

 

Biểu 2.11 – Hóa đơn viễn thông 

 

 

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (GTGT) 

TELECOMMUNICATION SERVICE 

(VAT) 

Mẫu số: 01GTKT-2LN-03 

Ký hiệu: AC/2016T 

Số: 294559 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 55 

PHIẾU CHI 

                                                Ngày 08  tháng 10 năm 2016   

                                                                               Nợ TK 6421: 756.340 

                                                                               Nợ TK 133: 75.634 

                                                                                     CóTK 111: 831.974                                                                                                                                                                                                                    

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Phạm Thị Hồng Yến 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh 

Lý do chi: Thanh toán cƣớc viễn thông tháng 9/2016 

Số tiền:  831.974 

Viết bằng chữ: Tám trăm ba mƣơi mốt nghìn, chín trăm bảy mƣơi bốn đồng./. 

Kèm theo:……01…….chứng từ gốc 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Tám trăm ba mƣơi mốt nghìn, chín trăm bảy 

mƣơi bốn đồng. 

                                                                                   Ngày 08 tháng 10 năm 2016 

 

Giám đốc      Kế toán trƣởng  Thủ quỹ  Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận tiền 

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

Biểu số 2.12 – Phiếu chi số 5/10 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: công ty CP BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, 

 Kiến An,  HP                           

Mẫu số 02 – TT 

QĐ số:48/2006/QĐ-BTC  

ngày 14/09/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính 

 

 

 

 

Quyển số:… 

Số: 05/10           : 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 56 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

 …..... … ……………… … ………….. …………. 

03/3 PX13/3 03/3 Xuất kho nƣớc lavie bình 

19L                                        

632 

156 

6.853.790 6.853.790 

03/3 HĐ0000125 

GBC03/3 

03/3 Bán nƣớc tinh khiết lavie 

bình 19L cho công ty CP 

XLĐ Nam Phong bằng CK 

112 

511 

3331 

9.300.000  

8.454.545 

845.455 

.... .......... ...... ................. ...... .......... .............. 

05/3 PX23/3 05/3 Xuất kho nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml 

632 

156 

2.712.000  

2.712.000 

05/3 HĐ0000136 

PT26/3 

05/3 Bán nƣớc tinh khiết 

Aquafina chai 500ml cho cty 

CP Sivico thu bằng TM 

111 

511 

3331 

3.234.000  

2.940.000 

2.940.000 

 …… ….. …… ……  ………… 

11/9 PN20/09 

 

11/9 Mua nƣớc tinh khiết của chi 

nhánh Công ty TNHH nƣớc 

giả khát Suntory Pepsico 

Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh 

chƣa thanh toán 

156 

133 

331 

44.000.000 

4.400.000 

 

 

48.400.000 

 

   ……….    

8/10 PC05/10 8/10 Chi tiền thanh toán dịch vụ 

viễn thông 

6421 

133 

111 

756.340 

75.634 

 

 

831.974 

 …….. … ………………… …… ……….. …………… 

   Cộng phát sinh  18.039.406.170 18.039.406.170 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

Biểu số 2.13: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 57 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NTG

S 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

 …..... …… ……………… …… ………….. …………. 

8/10 PC05/10 8/10 Thanh toán dịch vụ 

viễn thông 

111 756.340  

....... ........... ...... ............. ........ .......... ............... 

27/10 PC21/10 

 

27/10 Chi tiền mua văn 

phòng phẩm 

111 

 

1.638.000  

 …… ….. ……… ……   

28/10 PC22/10 28/10 Chi tiền tiếp thị, 

quảng cáo 

111 

 

4.000.000  

 ……… ….. ……………… …… ………… ……… 

31/12 PKT 28/12 31/12 Kết chuyển chi phí 

QLKD 

911  537.894.021 

   Cộng phát sinh  537.894.021 

 

537.894.021 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Biểu số 2.14: Trích sổ cái TK 642 

  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 58 

2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

2.2.4.1 Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

- Doanh thu hoạt động tài  chính của công ty Cổ phần BCG Việt Nam bao gồm 

các khoản lãi nhƣ lãi tiền gửi ngân hàng. 

- Trong năm 2016, công ty không phát sinh nghiệp vụ liên quan đến chi phí tài 

chính. 

2.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo Có 

- Phiếu trả lãi tài khoản 

2.2.4.3. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

- Các tài khoản khác có liên quan nhƣ TK 112,… 

2.2.4.4. Quy trình hạch toán 

đó kế toán lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.7: quy trình hạch toán doanh thu động tài chính tại công ty Cổ phần 

BCG Việt Nam 

Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày: 

- Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

 

  

Giấy báo Nợ, giấy báo Có 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK 515, 635 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 59 

Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 6: Ngày 25/10/2016 ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu trả lãi tiền 

gửi, số tiền là 285.148 đồng. 

Căn cứ vào giấy báo có của Ngân hàng (biểu số 2.16). Kế toán ghi sổ nhật ký 

chung và Sổ Cái tài khoản 515 (biểu số 2.17) 

Kế toán định khoản: 

 

                                                               

  Kinh gui: Cong ty co phan BCG Viet Nam 

  Ma so thue: 0201222147 

Hom nay chung toi xin bao da ghi Co tai khoan cua quy khach voi noi dung nhu 

sau 

So tai khoan ghi co 0118100006403005 

So tien bang so            285.148 

So tien bang chu          Hai tram tam muoi lam ngan mot tram bon muoi tam 

dong. 

Noi dung                      Lai nhap von 

 

 

Biểu số 2.15: Giấy báo có 25/10 – Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu 

 

 

 

 

  

  

Chi nhánh : CN Hải Phòng 
GIAY BAO CO 

Ngày 25/10/2016 

 

 

Mã GDV: BUI 

THI HOA 

Mã KH: 64213 

Số GD: 3677 

Giao dich vien Kiem soat 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 60 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

 …..... … ……………… …… ………….. …………. 

03/3 PX13/03 03/3 Xuất kho nƣớc lavie 

bình 19L                                        

632 

156 

6.853.790 6.853.790 

03/3 HĐ0000125 

GBC03/3 

03/3 Bán nƣớc tinh khiết 

lavie bình 19L cho 

công ty CP XLĐ Nam 

Phong bằng CK 

112 

511 

3331 

9.300.000  

8.454.545 

845.455 

 …… ….. …… ……  ………… 

25/10 GBC 25/10 

 

25/10 
Lãi tiền gửi tháng 10 

112 

515 
285.148 

 

285.148 

 

   ……….    

8/10 PC05/10 8/10 Chi tiền thanh toán 

dịch vụ viễn thông 

6421 

133 

111 

756.340 

75.634 

 

 

831.974 

27/10 PC21/10 27/10 Chi tiền mua VPP 6422 

133 

111 

1.638.000 

163.800 

 

 

 

1.801.800 

 …….. … ………………… …… ……….. …………… 

   Cộng phát sinh  18.039.406.170 18.039.406.170 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Biểu số 2.16: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016  

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  

BTCBTC) 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 61 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 515 – doanh thu hoạt động tài chính 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NTG

S 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

 …..... …… ……………… …… ………….. …………. 

25/10 GBC 

25/10 

 

25/10 Lãi tiền gửi tháng 

10 

112 

 
  

285.148 

 

25/11 GBC 25/11 

 

25/11 Lãi tiền gửi tháng 11 112 

 
  

167.539 

 

25/12 GBC 25/12 

 

25/12 Lãi tiền gửi tháng 12 112 

 
  

120.367 

 ……… ….. ……………… …… ………… ……… 

31/12 PKT 27/12 31/12 Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

911 1.986.354 

 

   Cộng phát sinh  1.986.354 1.986.354 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Biểu số 2.17: Trích sổ cái TK 515 

  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  

BTCBTC) 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 62 

2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 

Trong năm 2016, công ty không phát  sinh nghiệp vụ nào liên quan đến thu 

nhập khác và chi phí khác. 

2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.2.6.1.Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán 

2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 

- TK 632 “Giá vốn hàng bán”  

- TK 635 “Chi phí hoạt động tài chính” 

- TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” 

- TK 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

- TK 911 “ Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh” 

- TK 421 “Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối” 

- TK 711 “Thu nhập khác” 

- TK 811 “Chi phí khác” 

2.2.6.4. Quy trình hạch toán 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.8: quy trình hạch toán doanh thu động tài chính tại công ty Cổ 

phần BCG Việt Nam 

Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày: 

- Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: 

Phiếu kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI TK 911 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 63 

                                                TK911 

 

TK632                                                                        TK511 

 

               3.515.668.973                      4.427.916.060 

 

 

TK642                                                                                                                                                                                             

TK 515 

                          537.894.021 

                                                                  1.986.354 

 

 

TK 3334                       TK 821                        

 

75.267.884           75.267.884 

 

        

            TK421 

 

                     301.071.536 

 

 

 

Sơ đồ 2.9 – Xác định kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty 

Cuối năm căn cứ vào các bút toán thực hiện kết chuyển , kế toán lập các phiếu 

kế toán để ghi sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 911. 

Lợi nhuận trƣớc thuế =  4.427.916.060 + 1.986.354 – 3.515.668.973 -

537.894.021 

                                   = 376.339.420 

Khi đó thuế TNDN = 376.339.420 x 20% = 75.267.884 

Lợi nhuận sau thuế = 376.339.420 - 75.267.889 = 301.071.536 

Kết quả kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp là lãi.  

Ngày 31 tháng 12, kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh 

của năm 2016 

  



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 64 

Đơn vị: Công ty cổ phần BCG Việt Nam                              

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An,  HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số 27/12 

                                                          ĐVT: đồng 

Diễn giải: kết chuyển doanh thu 2015 

  Tài 

khoản 

 

Tên tài khoản 

Số phát sinh 

Nợ Có 

511 Kết chuyển doanh thu bán hàng 4.427.916.060  

515 Doanh thu hoạt động tài chính 1.986.354  

911 Xác định kết quả kinh doanh  4.425.929.706 

 Cộng 4.425.929.706 4.425.929.706 

                                       Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

         Ngƣời lập biểu                       Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

          (Ký, họ tên)                            (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.18: Phiếu kế toán số 28/12 

 

Đơn vị Đơn vị:  công ty CP BCG Việt Nam       

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An,  HP         

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

                                                                Số 28/12 

ĐVT: đồng 

Diễn giải: kết chuyển chi phí 2015                                                                                  

  Tài 

khoản 

 

Tên tài khoản 

Số phát sinh 

Nợ Có 

911 Xác định kết quả kinh doanh 4.053.562.994  

632 Giá vốn hàng bán  3.515.668.973 

642 Chi phí quản lý kinh doanh  537.894.021 

 Cộng 4.053.562.994 4.053.562.994 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

      Ngƣời lập biểu                           Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

      (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu số 2.19 – Phiếu kế toán số 29/12 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 65 

Đơn vị: Công ty cổ phần BCG Việt Nam                              

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An,  HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số 29/12 

                                                          ĐVT: đồng 

Diễn giải: Xác định thuế TNDN phải nộp năm 2016 

  Tài 

khoản 

 

Tên tài khoản 

Số phát sinh 

Nợ Có 

821 Chi phí thuế TNDN 75.267.884  

3334 Thuế TNDN  75.267.884 

 Cộng 75.267.884 75.267.884 

                                       Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

         Ngƣời lập biểu                            Kế toán trƣởng                    Giám đốc 

          (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Biểu số 2.120: Phiếu kế toán số 30/12 

 

Đơn vị Đơn vị:  công ty CP BCG Việt Nam       

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An,  HP         

PHIẾU KẾ TOÁN 

                                                                Số 30/12 

ĐVT: đồng 

Diễn giải: kết chuyển chi phí thuế TNDN năm 2016                                                                                  

  Tài 

khoản 

 

Tên tài khoản 

Số phát sinh 

Nợ Có 

911 Xác định kết quả kinh doanh 75.267.884  

821 Chi phí thuế TNDN  75.267.884 

 Cộng 75.267.884 75.267.884 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

      Ngƣời lập biểu                           Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

      (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.21– Phiếu kế toán số 31/12 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 66 

Đơn vị: Công ty cổ phần BCG Việt Nam                              

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An,  HP 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số 31/12 

                                                          ĐVT: đồng 

Diễn giải: Kết chuyển lãi  năm 2016 

  Tài 

khoản 

 

Tên tài khoản 

Số phát sinh 

Nợ Có 

911 Xác định kết quả kinh doanh 301.071.536  

421 LN chƣa phân phối  301.071.536 

 Cộng 301.071.536 301.071.536 

                                       Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

         Ngƣời lập biểu                            Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

          (Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Biểu số 2.22– Phiếu kế toán số 31/12 

 

  



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 67 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP  

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

 …..... … ……………… …… ………….. …………. 

31/12 PKT27/12 31/12 Kết chuyển doanh 

thu bán háng và 

cung cấp dịch  

511 

911 

4.427.916.060  

4.427.916.060 

31/12 PKT27/12 31/12 Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

515 

911 
1.986.354  

1.986.354 

31/12 PKT28/12 31/12 Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 

911 

632 

3.515.668.973  

3.515.668.973 

31/12 PKT28/12 31/12 Kết chuyển chi phí 

quản lý kinh doanh 

911 

642 

537.894.021  

537.894.021 

31/12 PKT29/12 31/12 Xác định thuế 

TNDN phải nộp 

821 

3334 

75.267.884  

75.267.884 

31/12 PKT30/12 31/12 Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 

911 

821 

75.267.884  

75.267.884 

31/12 PKT31/12 31/12 Kết chuyển lãi 911 

421 

301.071.536  

301.071.536 

   Cộng phát sinh  18.039.406.170 18.039.406.170 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Biểu số 2.23: Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 

  

( Mẫu số S03a-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 68 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP  

 

SỔ CÁI 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NTG

S 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

31/12 PKT27/12 

 

31/12 

 

Kết chuyển 

doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch  

511 

 

  

4.427.916.060 

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

515 

 
  

1.986.354 

31/12 

 

PKT28/12 31/12 

 

Kết chuyển giá 

vốn hàng bán 

632 

 

3.515.668.973  

 

Kết chuyển chi 

phí quản lý kinh 

doanh 

642 537.894.021  

31/12 PKT30/12 31/12 Xác định thuế 

TNDN phải nộp 

821 

 

75.267.884  

31/12 PKT31/12 31/12 Kết chuyển lãi 421 301.071.536  

   Cộng phát sinh  4.492.902.414 4.492.902.414 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Biểu số 2.24: Trích sổ cái TK 91  

  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 69 

Đơn vi: Công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Địa chỉ: Số 5B/70 tổ 6, khu 2, Ngọc sơn, Kiến An, HP 

SỔ CÁI 

Tài khoản  821 – Chi phí thuế TNDN 

Năm 2016 

Đơn vị tính: Đồng 

NTG

S 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT NỢ CÓ 

   Số phát sinh    

31/12 PKT29/12 31/12 Xác định thuế TNDN 

phải nộp 3334 75.267.884  

31/12 PKT30/12 31/12 Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN 
911  75.267.884 

   Cộng phát sinh  75.267.884 75.267.884 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngƣời lập biểu                      Kế toán trƣởng                           Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                (Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Biểu số 2.25: Trích sổ cái TK 821  

( Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo QĐ 48/2006QĐ-BTC 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng  BTCBTC) 

 



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 70 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2016 

                                                                                       Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

 (A) (B) (C) (1) (2) 

1 
1.Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
01 IV.08 4.427.916.060 3.113.697.080 

2 
2.Các khoản giảm trừ doanh 

thu 
02  0 0 

3 

3.Doanh thu thuần về bán 

hàng cung cấp dịch vụ 

(10=01-02) 

10  4.427.916.060 3.113.697.080 

4 4.Giá vốn hàng bán 11  3.515.668.973 2.576.997.665 

5 

5.Lợi nhuận gộp về bán 

hàng cung cấp dịch vụ 

(20=10-11) 

20  912.247.087 536.699.415 

6 
6.Doanh thu hoạt động tài 

chính 
21  1.986.354 1.002.334 

7 7.Chi phí tài chính 22  0 0 

8 8.-Trong đó: Chi phí lãi vay 23  0 0 

9 
9.Chi phí quản lý kinh 

doanh 
24  537.894.021 389.110.002 

10 

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

(30=20+21-22-24) 

30  376.339.420 148.591.747 

11 11.Thu nhập khác 31  0 0 

12 12.Chi phí khác 32  0 0 

13 
13.Lợi nhuận khác (40=31-

32) 
40  0 0 

14 
14.Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế (50=30+40) 
50 IV.09 376.339.420 148.591.747 

15 
15.Chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
51  75.267.884 29.718.349 

16 

16.Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp (60=50-

51) 

60  301.071.536 118.873.398 

                                                                               Lập ngày 15 tháng 03 năm 2017 

   Ngƣời lập biểu                           Kế toán trƣởng                      Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

Biểu số - 2. 26: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  



Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng    Khoá luận tốt nghiệp 
 

Sinh viên: Bùi Thanh Lam - QTL902K 71 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

 

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam 

Công ty cổ phần BCG Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

nƣớc uống tinh khiết. Đƣợc thành lập trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 

và phải đối mặt với những khó khăn không hề nhỏ từ đối thủ cạnh tranh. Qua 

nhiều năm phấn đấu và không ngừng vƣơn lên, công ty cổ phần BCG Việt Nam  

đã chứng minh đƣợc vị thế của mình trên thị trƣờng trong ngành kinh doanh mặt 

hàng nƣớc uống tinh khiết. Hiện công ty đang kinh doanh chủ yếu mặt hàng 

nƣớc uống tinh khiết nhƣ Lavie, Aquafina, Asami với nhiều dung tích khác 

nhau. Nắm bắt đƣợc cơ hội kinh doanh đang trên đà phát triển của mình,  trong 

thời gian gần đây công ty còn mở rộng kinh doanh sang mặt hàng nƣớc ngọt và 

đồ uống không cồn. 

    Với chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn, đến nay công ty là một doanh 

nghiệp lớn mạnh và uy tín trên địa bàn thành phố hải Phòng và một số tỉnh lân 

cận. Để đạt đƣợc những thành tự đó không thể không kêt đến sự nỗ lực, cống 

hiến của cán bộ công nhân viên công ty nói chung và phòng kế toán tài chính 

nói riêng đã đóng vai trò quan trọng trong thành tựu chung mà công ty đã đạt 

đƣợc trong thời gian qua.. 

     Công ty đã thực hiện chuyên môn hóa lao động kế toán, mỗi ngƣời phụ 

trách một phần hành cụ thể không chồng ch o, đảm bảo trách nhiệm của mỗi 

ngƣời trong công viêc và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đƣợc giao.Qua quá trình 

thực tập và tìm hiểu tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam, đƣợc tiếp nhận thực tế 

công tác nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh nói riêng cùng sự giúp đỡ của các anh, chị phòng kế toán tài chính, 

em đã có điều kiện làm quen với thực tế và áp dụng, củng cố kiến thức đã học 

tại trƣờng. Qua đó em xin ph p đƣợc đƣa ra một số ý kiến nhận xét và biện pháp 

hoàn thành công tác kế toán daonh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam. 
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3.1.1. Ƣu điểm 

Nhìn chung công tác kế toán ở công ty đã dựa trên căn cứ khoa học, đặc 

điểm tình hình thực tế của công ty và vân dụng một cách sáng tạo chế độ kế toán 

tài chính hiện hành. Đảm bảo đƣợc tính thống nhất về mặt phạm vi, phƣơng 

pháp kế toán, các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận khác liên quan. 

Về tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ máy Kế toán của công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung. Toàn bộ 

công tác kế toán đƣợc ghi chép, xử lý tại phòng Kế toán. Chức năng nhiệm vụ 

của các mỗi kế tiasn viên đƣợc phân công rõ ràng và phù hợp với trình độ 

chuyên môn của từng ngƣời, không chồng chéo lên nhau. Kế toán trƣởng chịu 

trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp số liệu kế toán lên Báo cáo tài chính và phải chịu 

trách nhiệm với những sai sót đã làm. Nhờ cách tổ chức bộ máy kế toán khoa 

học, mà các số liệu kế toán cảu công ty luôn nhanh chóng, kịp thời, chính xác và 

giảm thiểu tối đa những gian lận sai sót. 

Bộ máy kế toán công ty tổ chức theo mô hình tập trung hiện nay là khá phù 

hợp với yêu cầu của công việc và trình độ chuyên môn của từng ngƣời. Mỗi 

nhân viên phụ trách và tự chịu trách nhiệm về phần hành kế toán đƣợc giao 

nhƣng tất cả đều chịu sự chỉ đạo toàn diện tập trung và thống nhất của kế toán 

trƣởng. Kế toán trƣởng có quyền hạn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

nhiệm vụ của mỗi nhân viên đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm với những sai 

sót xảy ra trong quá trình hạch toán kế toán. Bên cạnh đó các nhận viên trong 

phòng kế toán đều có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cùng với tinh 

thần tận tâm, nhiệt tình trong công việc. chính vì vậy tổ chức công tác kế toán 

trong công ty đã giảm thiểu đƣợc những gian lận sai sót. 

Về hình thức kế toán: 

Về hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng hệ thống kế toán “ Sổ nnhật 

ký chung”. Hình thức kế toán này chung có ƣu điểm là đơn giản, thích hợp với 

mọi đơn vị kế toán, hạn chế đƣợc số lƣợng sổ sách cồng kềnh, giảm bớt đƣợc số 

lƣợng ghi chép, dễ hiểu, dễ làm.  

Công ty áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng 

xuyên, hạch toán thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ và áp dụng phƣơng 

pháp tính giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Phƣơng 

pháp này hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp. Phƣơng pháp này theo dõi đƣợc 

thƣờng xuyên, liên tục tình hình hàng nhập xuất tại công ty một cách thƣờng 
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xuyên đảm bảo quá trình kinh doanh của công ty không bị gián đoạn, đồng thời 

không bị ứ đọng hàng hóa trong kho. 

Về chứng từ kế toán và việc thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ: 

Nhìn chung các số liệu đƣợc luân chuyển trên các chứng từ, sổ sách một 

cách chính xác rõ ràng, đúng trình tự, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu 

cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ sử dụng đúng theo mẫu của 

Bộ Tài chính ban hành thông tin ghi ch p đầy đủ, chính xác với nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh.  Giữa các phòng ban, bộ phận có sự kết hợp chặt chẽ trong việc 

hoàn chỉnh chứng từ, nhờ đó tạo điều kiện cho công tác theo dõi chứng từ các bộ 

phận có liên quan đƣợc thuận lợi. Các chứng từ đƣợc lƣu giữ, bảo quản cẩn 

thận. Kế toán phần hành nào thì lƣu trữ chứng từ của phần hành đó, không 

chồng chéo lên nhau, nguyên tắc phân công, phân nhiệm rõ ràng. 

Quá trình luân  chuyển chứng từ diễn ra một cách hợp lý giữa các khâu. Kế 

toán công ty đã tuân theo đúng trình tự ghi sổ kế toán của hành thức kế toán nhật 

ký chung. Việc luân chuyển chứng từ đƣợc tiến hành nhanh chóng, kịp thời. 

Về hệ thống tài khoản sử dụng: 

Công ty áp dụng hệ thống tài khoản  kế toán theo quy định của Bộ tài chính 

(Hệ thống tài khoản ban hành theo quyết định số 48/2006QĐ-BTC ban hành 

ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Về việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

sản xuất kinh doanh 

Về tổ chức công tác kế toán doanh thu 

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh về doanh thu bán hàng đều đƣợc kết toán 

ghi nhận một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ là cơ sở quan trọng để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá hiệu quả kinh doanh cửa doạnh nghiệp 

Về công tác kế toán chi phí: 

Công tác hạch toán chi phí tại công ty bƣớc đầu đảm bảo đƣợc tính chính xác, 

đầy đủ và kịp thời phát sinh. Qua đó các nhà quản lý giảm thiểu tối đa các loại chi 

phí tránh lãng phí không cần thiết để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp 

Về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tƣơng đối chính xác và 

nhanh chóng, cung cấp đây đủ thông tin về tình hình kinh doanh của công ty cho 

Ban giám đốc. Việc ghi chép dựa theo chế độ kế toán hiện hành mà doanh 

nghiệp đang áp dụng theo tình hình kinh doanh thực tế. 
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3.1.2.Một số mặt hạn chế về công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty. 

Bên cạnh những ƣu điểm trên. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế sau: 

- Về bộ máy kế toán: 

Hiện nay công ty đã trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính nhƣng kế toán  

chƣa áp dụng phần mềm kế toán để quản lý mà vẫn sử dụng thủ công trên Excel. 

Vì vậy đôi lúc vẫn chƣa xử lý nhanh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để phát 

huy hết công dụng của máy vi tính trong việc quản lý và giảm bớt khối lƣợng 

của công việc kế toán, công ty nên áp dụng phần mềm kế toán nhƣ: Misa, 

Fast,… để công  việc quản lý sổ sách kế toán đƣợc thực hiện nhanh gọn hơn. 

- Về hệ thống sổ sách kế toán: 

Hệ thống sổ sách của công ty chỉ bao gồm những sổ tổng hợp  mà không có 

hệ thống sổ chi tiết. Ví dụ nhƣ: 

+ Công ty không lập sổ chi tiết bán hàng, nên rất khó tính đƣợc doanh thu 

cho từng mặt hàng cụ thể. Công ty cũng không lập sổ chi tiết chi phí nên cũng 

rất khó biết đƣợc chính xác giá vốn từng mặt hàng. Do đó, không có thông tin về 

lãi gộp của từng mặt hàng. 

- Về quy trình luân chuyển chứng từ. 

Mọi chứng từ đƣợc luân chuyển giữa các nhân viên kế toán và thủ kho về 

cơ bản đều đúng trình tự. Tuy nhiên, giữa các phòng ban không có biên bản giao 

nhận chứng từ nên khi xảy ra mất chứng từ không biết quy trách nhiệm cho ai để 

xử lý.  

- Về chính sách bán hàng. 

Công ty nên có những chính sách bán hàng  một cách linh hoạt hơn nhƣ áp 

dụng chính sách chiết khấu bán hàng khi mua với số lƣợng lớn, chiết khấu thanh 

toán để thu hồi vốn nhanh hơn và tăng  tốc độ thu hồi vốn. 

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần BCG Việt Nam. 

3.2.1 Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

Công ty cổ phần BCG Việt Nam có đội ngũ kế toán đồng đều về trình độ, 

luôn đoàn kết thống nhất với nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ 

thông tin cho bộ phận quản lý, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của doanh 
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nghiệp. Tuy nhiên những tồn tại là tất yếu trong bất kỳ bộ phận nào kể cả bộ 

máy kế toán. Do vậy yêu cầu hoàn thiện luôn đƣợc đặt ra. 

Tổ chức đƣợc bộ máy kế toán hiệu quả sẽ giúp cho nhà quản lý nắm bắt 

đƣợc tình hình tài chính cũng nhƣ tình hình hoạt động kinh doanh  của doanh 

nghiệp trong từng thời kỳ một cách kịp thời, chính xác. Từ đó giúp nhà quản lý 

xây dựng đƣợc kế hoạch, chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp và quyết định đầu 

tƣ đúng đắn, đƣa doanh nghiệp ngày càng phát triểm bền vững. 

Để có bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả, giúp doanh nghiệp hoàn thành 

đƣợc các chỉ tiêu về doanh thu cần phải biết khắc phục triệt để những hạn chế 

còn tồn tại. từ đó sẽ nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy, đảm 

bảo số liệu đƣợc chính xác, khách quan giúp các nhà quản lý đƣa ra quyết định 

dúng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. 

3.2.2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán 

doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh 

Công tác hạch toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh là phần hành quan trọng nhất, nó xác định toàn bộ nỗ lực của doanh 

nghiệp từ khâu mua vào đến tiêu thụ. Vì vậy hạch toán đúng phần hành này 

không những  xác định đúng kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc 

trong kỳ, mà còn giúp nâng cao hiệu quả lao động của các bộ phận trong công ty 

bởi thông tin kế toán là thông tin tổng hợp, nó tác động đến tất cả các hoạt động 

của doanh nghiệp. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp thì công tác kế toán hạch 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải ngày càng đƣợc 

hoàn thiện để đáp ứng tốt sự thay đổi của doanh nghiệp, chế độ kế toán, để công 

tác kế toán là trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo công ty và  Cơ quan quản lý nhà 

nƣớc. Các số liệu kế toán chính xác và nhanh chóng sẽ giúp các nhà quản trị 

theo dõi đƣợc tình hình tiêu thụ sản phẩm và các chi phí phát sinh  liên quan đến 

hoạt động  kinh doanh. Từ các số liệu đó, sẽ giúp các nhà quản trị đƣa ra phƣơng 

hƣớng kinh doanh cụ thể cho kì kinh doanh thiếp theo. 

3.2.3. Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác tế toán doanh thu 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần BCG Việt Nam. 

Đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp, tuy nhiên cần phải tôn trọng 

một số nguyên tắc sau: 
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+ Đảm bảo sự thống nhất từ trung ƣơng đến cơ sở; 

+ Đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh; 

+ Đảm bảo thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán và 

phƣơng pháp hạch toán; 

+ Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, phù hợp với đạc điểm tính 

chất kinh doanh của doanh nghiệp, sử dụng phần mềm kế toán, áp dụng công 

nghệ kỹ thuật vào quá trình hạch toán kế toán; 

+  Tuân thủ hệ thống kế toán, chế độ kế toán mà nhà nƣớc ban hành. Kế 

toán là công cụ quản lý quan trọng của nhà nƣớc, do đó tuân thủ đúng khôn khổ 

cơ chế tài chính và tôn trọng kế độ kế toán  sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

doanh nghiệp và các cơ quan quản lý; 

+ Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về mọi mặt của 

hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo 

quá trình kinh doanh; 

+ Hoàn thiện dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục đích của doanh nghiệp 

là kinh daonh có lãi và đem lại hiệu quả. 

3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí 

và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Qua thời gian thực tập tại công ty, cùng với những kiến thức mà em đã học 

đƣợc trong nhà trƣờng, em xin mạnh dạn đƣa ra  một số biện pháp nhằm hoàn 

thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần 

BCG Việt Nam. 

3.2.4.1. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại công ty 

Khi hạch toán doanh thu, giá vốn công ty mới chỉ mở sổ  kế toán tổng hợp 

(Sổ nhật ký chung, sổ cái), chƣa mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu, giá vốn của 

từng mặt hàng. 

Công ty nên sử dụng sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.1), sổ chi tiết giá vốn 

(biểu 3.2) mở thê những sổ này giúp kế nắm bắt  đƣợc thông tin tiêu thụ của 

từng mặt hàng, từ đó xác định lãi gộp của từng mặt hàng (nhóm mặt hàng) giúp 

cho nhà quản lý có chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn. 

Mở sổ chi tiết để theo dõi từng yếu tố chi phí trong khoản mục chi phí quản 

lý kinh doanh. Việc mở sổ chi tiết sẽ giúp kế toán theo dõi cụ thể, chặt chẽ hơn 

các yếu tố chi phí phát sinh trong kỳ để đƣa ra biện phát cắt giảm  chi phí cho 

phù hợp. 
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Căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng và Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh 

mở cho tài khoản 632 – chi tiết cho từng mặt hàng, ta xác định đƣợc lợi nhuận 

gộp của từng mặt hàng. Để xác định chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng cụ 

thể cho từng mặt hàng, ta lấy lợi nhuận gộp trừ đi chi phí quản lý kinh doanh 

phân bổ cho từng mặt hàng. Ta có thể phân bổ chi phí quản lý kinh doanh theo 

tiêu thức doanh thu thuần với công thức sau: 

Sau khi phân bổ chi phí quản lý kinh doanh, ta lập bảng tổng hợp kết quả 

kinh doanh từng mặt hàng (nhóm mặt hàng) (Biểu 3.3). Để theo dõi kết quả kinh 

doanh cuối cùng của từng mặt hàng ( nhóm mặt hàng) kế toán có thể mở sổ chi 

tiết cho TK 911 (Biểu 3.4) 

Ngày 26/8/2016 Bộ tài chính ban hành thông tƣ số 133/2016/TT - BTC 

thay thế cho quyết định 48/2006 từ ngày 01/01/2017. Do đó công ty có thể tham 

khảo mẫu sổ chi tiết bán hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ chi tiết các tài 

khoản theo nhƣ huớng dẫn trong thông tƣ 133 (biểu 3.1, 3.2, 3.4) 

  

Chi phí quản lý kinh doanh 

phân bổ cho 

mặt hàng A 

= 

Tổng chi phí quản lý kinh 

doanh thực tế phát sinh 

 

Tổng doanh thu thuần của tất 

cả mặt hàng 

X 

Doanh thu 

thuần của mặt 

hàng A 
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ĐƠN VỊ: …………… 

ĐỊA CHỈ: ………….. 

Mẫu số S16-DNN 

Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày 

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC  

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm(hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ)     mã hàng hóa 

Năm … 

Quyển số: 

Ngày 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

đ/ƣ 

Doanh thu 
Các khoản 

tính trừ 

Số hiệu Ngày SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Thuế Khác 

A B C D E 1 2 3=1x2 4 5 

          

   Công số phát sinh 

- Doanh thu thuần 

- Giá vốn hàng bán 

- Lãi gộp 

      

 

Ngày………tháng………. năm ……. 

                              Ngƣời ghi sổ                                                                              Kế toán trƣởng 

                               (Ký, họ tên)                                                                                     (Ký, họ tên)                                                                                        

 

Biểu 3.1: Sổ chi tiết chi phí bán hàng 
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ĐƠN VỊ: …………… 

ĐỊA CHỈ: ………….. 

Mẫu só S17-DNN 

Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày 

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC 

 

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

(Dùng cho các tài khoản: 154, 631, 642, 242, 632) 

Tên tài khoản:……. 

 Tên sản phân xƣởng: 

  Tên sản phẩm, dịch vụ: 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Ghi nợ TK 

Số 

hiệu 
Ngày Tổng số tiền 

Chia ra 

….. ……. …… ……. …….. 

   Số dƣ đầu kỳ       

   Số phát sinh trong kỳ       

          

   Cộng phát sinh trong kỳ       

   Ghi có TK ……       

   Số dƣ cuối kỳ       

Ngày………tháng………năm………  

                              Ngƣời ghi sổ                                                                              Kế toán trƣởng 

                               (Ký, họ tên)                                                                                     (Ký, họ tên)                                                                                        

Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
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ĐƠN VỊ:………… 

ĐỊA CHỈ:…………. 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG MẶT HÀNG (NHÓM MẶT HÀNG) 

Năm:…… 

STT 
Tên hàng hóa 

(nhóm hàng hoá) 

Doanh thu 

thuần 

Giá vốn hàng 

bán 

Lợi nhuận 

gộp 

Chi phí quản lý kinh doanh 

phân bổ cho từng mặt hàng 

(nhóm mặt hàng) 

Kết quả kinh 

doanh 

       

       

       

       

       

 

Ngày…….tháng……. năm………  

                                Ngƣời ghi sổ                                                                                   Kế toán trƣởng 

                               (Ký, họ tên)                                                                                         (Ký, họ tên)                                                                                        

 

 

Biểu 3.3: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh từng mặt hàng (nhóm mặt hàng) 
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ĐƠN VỊ: …………… 

ĐỊA CHỈ: ………….. 

Mẫu số S19 – DNN 

Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày 

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC 

 

 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN 

(Dùng cho các tài khoản:138, 141,…….911) 

Tên tài khoản…………………. Số hiệu………… 

Đối tƣợng…………….. 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Ghi chú 
Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

- Số này có ……. Trang đánh số từ trang 01 đến trang ….. 

- Ngày mở sổ ………… 

Ngày.....  tháng ………năm    ........   

               Ngƣời ghi sổ                                                                                                    Kế toán trƣởng 

                (Ký, họ tên)                                                                                                        (Ký, họ tên)                                                                                        

 

Biểu 3.4: Mẫu sổ chi tiết tài khoản 911 
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Với nghiệp vụ bán hàng tại ví dụ 1 phần 2.2.4 ngoài việc ghi chép vào sổ 

sách đã trình bày, kế toán ghi bổ sung vào sổ chi tiết hàng bán cho từng mặt 

hàng cụ thể. 

Căn cứ vào hóa đơn số 000134, kế toán ghi vào sổ chi tiết bán hàng cho 

mặt hàng nƣớc tinh khiết Lavie bình 19L (biểu 3.5). căn cứ vào phiếu xuất kho 

PX05/3, kế toán vào sổ chi tiết giá vốn cho mặt hàng này (biểu 3.6). 

Với các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí quản lý kinh doanh. Kế 

toán tiến hành vào Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.7) để theo dõi cụ thể 

từng yếu tố chi phí phát sinh 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

Tổ 6, khu 2, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An, TP. Hải Phòng 

Mẫu số S16-DNN 

(Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày  

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC ) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ): Nƣớc tinh khiết Lavie  

Năm 2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

đ/ƣ 

Doanh thu 
Các khoản tính 

trừ 

Số hiệu Ngày SL Đơn giá 
Thành 

tiền 
Thuế Khác 

   Phát sinh trong kỳ       

   ………………       

03/3 HĐ0000125 03/3 Bán hàng cho công ty CP xây lắp 

điện Nam Phong 

112 155 54545,5 8.454.545   

   Công số phát sinh 

- Doanh thu thần 

- Giá vốn hàng bán 

- Lãi gộp 

      

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

                                Ngƣời ghi sổ                                                                                             Kế toán trƣởng 

                               (Ký, họ tên)                                                                                                  (Ký, họ tên)                    

Biểu số 3.5 – Sổ chi tiết bán hàng (Nƣớc tinh khiết Lavie)  
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CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

Tổ 6, khu 2, Phƣờng Ngọc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng 

Mẫu só S18-DNN 

(Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày  

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC ) 

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

TÀI KHOẢN 632 

Tên sản phẩm, dịch vụ: Nƣớc tinh khiết lavie  

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

đ/ƣ 

Ghi nợ TK 632 

Số hiệu Ngày 
Tổng số 

tiền 
Số lƣợng Đơn giá 

   Phát sinh trong năm     

   ………………     

03/3 PX13/03 03/3 Bàn hàng cho công ty CP cây lắp 

điện Nam Phong 

156 6.853.790 155 44.218 

   Công số phát sinh     

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

                                Ngƣời ghi sổ                                                                                       Kế toán trƣởng 

                               (Ký, họ tên)                                                                                            (Ký, họ tên)             

Biểu 3.6: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh - TK632  
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CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

Tổ 6, khu 2, Phƣờng Ngọc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng 

Mẫu só S17-DNN 

(Ban hành theo thông tư số133/2016/TT-BTC ngày  

26/08/2016 của Bộ trưởng BTC ) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUÂT KINH DOANH 

Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng 

Ngày 

ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi nợ TK 6421 

SH NT Số tiền Lƣơng Vật liệu … 

Dịch vụ 

mua 

ngoài 

Chi phí 

bằng tiền 

khác 

   Số phát sinh trong kỳ        

8/10 PC05 8/10 Thanh toán dịch vụ viễn 

thông bộ phận bán hàng 

111 756.340    756.340  

   …..        

   Cộng phát sinh trong kỳ        

   Số dƣ cuối kỳ        

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

                                Ngƣời ghi sổ                                                                                       Kế toán trƣởng 

                                 (Ký, họ tên)                                                                                         (Ký, họ tên)                    

 

 

                                                                     

Biểu 3.7: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh  
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3.2.4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 

Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán giúp kế toán tự động hóa rất 

nhiều thao tác thủ công, giúp công tác kế toán chính xác và nhanh chóng 

hơn để dƣa ra thông tin kịp thời cho  nhà quản lý. Ngoài ra còn giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm đƣợc nhiều loại chi phí và giảm bớt sức lao động. Hiện nay 

trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán  nhƣ: 

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2016 

MISA SME.NET 2016 là phần mềm 

kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: 

Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản 

lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, 

Công cụ dụng cụ, Tiền lƣơng, Giá thành, 

Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.  Phần mềm 

tự động lập các các báo cáo thuế có mã vạch 

và quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục 

thuế. 

MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực:  

Thƣơng mại; Dịch vụ; Xây lắp; Sản xuất. 

Giá: 10.950.000 đồng 
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Phần mềm kế toán Fast Accounting 

   

Phần mềm kế toán Fast Accounting  là 

phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp 

có quy mô vừa và nhỏ hoặc mới thành lập. 

Với bản chuẩn Fast Accounting 11 có thể đáp 

ứng cho 4 loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, 

Thƣơng mại, Xây lắp, Sản xất. Với 4 phiên 

bản đáp ứng cho các loại hình doanh nghiệp: 

 

 

+ Dịch vụ - 12 Phân hệ chuẩn. 

+ Thƣơng mại - 13 Phân hệ chuẩn. 

+ Xây lắp - 14 Phân hệ chuẩn. 

+Sản xuất - 16 Phân hệ chuẩn. 

      Các phiên bản: Dịch vụ, Thƣơng mại, Xây lắp, Sản xuất đều có 

những chức năng cơ bản theo hệ thống Kế toán Tài chính Việt Nam. Ngoài 

ra, mỗi phiên bản sẽ có những phân hệ mang tính chất đặc thù để phù hợp với 

nghành nghề đó. Nghiệp vụ sẽ phức tạp dần từ Dịch vụ đến Thƣơng mại, Xây 

lắp và cuối cùng là Sản xuất. 

Giá: 8.000.000 đồng 

 

 

http://phanmemfast.tin.vn/blog/Tong-quan-ve-Phan-mem-Ke-toan-Fast-Accounting.html
http://phanmemfast.tin.vn/blog/Tinh-nang-Phan-mem-Ke-toan-Fast-Accounting.html
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Phần mềm kế toán SMART 

Giá: 6.000.000 đồng 

 

Chức năng của phần mềm kế toán Smart 

- Theo dõi doanh thu theo vùng miền, theo nhóm khách hàng 

- Khai báo đơn giá bán theo vùng và theo nhóm đối tƣợng 

- Theo dõi chi tiết về công nợ theo từng tài khoản, từng khách hàng, từng 

hợp đồng, từng hóa đơn, theo hàng hóa, in bảng đối chiếu và xác định công nợ, 

báo cáo lịch thu tiền… 

- Theo dõi hàng tồn kho theo mặt hàng, theo lô và hạn sử dụng, theo nhiều 

kho, xử lý đơn giá hàng tồn kho theo nhiều phƣơng pháp khác nhau… 
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- Theo em công ty nên chọn phần mềm kế toán Fast Accounting, vì giao 

diện của phần mềm này dễ sử dụng và giá thành hợp lý, các phân hệ kế toán rất 

phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. 

3.2.4.3.Hoàn thiện công tác lập dự phòng phải thu khó đòi : 

 Đối tượng và điều kiện lập dự phòng phải thu khó đòi: 

Là các khoản nợ phải thu đảm bảo các điều kiện sau: 

- Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận nợ của bên khách 

hàng nợ về số tiền nợ, bao gồm :Hợp đồng kinh tế, khế ƣớc vay nợ , bản thanh 

lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ và các chứng từ khác. Các khoản 

phải thu không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu thwo quy định này phải xử lý 

nhƣ một khoản tổn thất.  

- Có đủ căn cứ xác định là khoản phải thu khó đòi: 

+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ƣớc 

vay nợ hoặc cam kết nợ khác.  

+ Nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế đã lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, ngƣời nợ mất tích, bỏ trốn , 

đang bị cơ quan pháp luật truy tố,… 

- Những khoản nợ trên 3 năm trở lên không có khả năng thu hồi nợ đƣợc xử 

lý xóa nợ. 

 Phương pháp lập dự phòng: 

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn 

của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi, 

kèm theo các chứng từ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên . Trong đó:  

Thời gian quá hạn thanh toán  Mức dự phòng trích lập 

6 tháng ≤ T < 1 năm 30% giá trị nợ phải thu quá hạn 

1 năm < T < 2 năm 50% giá trị nợ phải thu quá hạn 

2 năm < T < 3 năm 70% giá trị nợ phải thu quá hạn 

     T > 3 năm 100% giá trị nợ phải thu quá hạn 

- Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn nhƣng khách hàng nơ đã rơi vào tình 

trạng phá sản hoặc làm thủ tục giải thể, bị cơ quan pháp luật truy tố,…thì doanh 

nghiệp quy định mức tổn thất không thu hồi đƣợc để lập dự phòng . 

- Sau khi lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp 

tổng hợp toàn bộ phần dự phòng vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán 

chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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 Tài khoản sử dụng:  

Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC để theo dõi các khoản dự phòng nợ phải 

thu khó đòi kế toán sử dụng TK 1592- Dự phòng phải thu khó đòi 

Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ 133/2016/TT-BTC thay 

thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC  từ ngày 01/01/2017. Theo Thông tƣ 133 

thì để theo dõi các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi kế toán sử dụng TK 

2293- Dự phòng phải thu khó đòi 

 Phƣơng pháp hạch toán: 

NV1: Nếu số dự phòng phải trích lập năm nay cao hơn số dƣ khoản dự 

phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ kế toán trƣớc thì doanh 

nghiệp phải trích thêm vào chi phí quản lý doanh nghiệp phần chênh lệch: 

Nợ TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

     Có TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi. 

NV2:  Nếu số dự phòng phải trích lập năm nay nhỏ hơn số dƣ khoản dự 

phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở cuối niên độ kế toán trƣớc thì doanh 

nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi 

     Có TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  

NV3. Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi 

đƣợc, đƣợc phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi phải theo 

chính sách tài chính hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ về các khoản nợ 

phải thu khó đòi, ghi: 

Nợ TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu đã lập dự phòng) 

Nợ TK 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chƣa lập dự phòng) 

     Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

     Có TK 138 - Phải thu khác. 

Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài 

Bảng Cân đối kế toán). 

NV4. Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã đƣợc xử lý xoá nợ, nếu 

sau đó lại thu hồi đƣợc nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu 

hồi đƣợc, ghi: 

 

http://niceaccounting.com/HTTK/6/642.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/139.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/139.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/642.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/139.html
http://niceaccounting.com/HTTK/6/642.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/131.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/138.html
http://niceaccounting.com/HTTK/0/004.html
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Nợ các TK 111, 112,. . . 

     Có TK 711 - Thu nhập khác. 

Đồng thời ghi vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài 

Bảng Cân đối kế toán). 

 Ví dụ minh họa :  

Từ bảng kê công nợ và dựa vào mức trích lập dự phòng kế toán tiến hành 

trích lập dự phòng phải thu khó đòi vào ngày 31/12 nhƣ sau:   

  

http://niceaccounting.com/HTTK/1/111.html
http://niceaccounting.com/HTTK/1/112.html
http://niceaccounting.com/HTTK/7/711.html
http://niceaccounting.com/HTTK/0/004.html
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CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

Tổ 6 khu 2 Phƣờng Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng 

BẢNG KÊ CÔNG NỢ 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Tên khách hàng Số tiền nợ 
Chƣa đến 

hạn 
Đến hạn Quá hạn 

Không 

đòi đƣợc 
Ghi chú 

Công ty CP xây lắp điện Nam 

Phong 

5.675.906  5.675.906    

Công ty Cổ Phần Sivico 11.354.000  11.354.000    

Công ty TNHH Takahata Việt 

Nam 

24.348.767   24.348.767  8 tháng 4 ngày 

Công ty TNHH Delta 15.966.900 15.966.900     

Công ty Ngọc Hà  31.877.690   31.877.690  16 tháng 22 ngày 

Công ty cổ phần xây dựng 

Phúc An 

21.110.556   21.110.556  14 tháng 17 ngày 

…………. ….. ……. ………. …….. …….. ………… 

Tổng cộng 810.333.819 415.966.900 317.029.906 77.337.013   

 

Biểu 3.8: Bảng kê công nợ tính đến ngày 31/12/2016 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BCG VIỆT NAM 

BẢNG KÊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Tên khách hàng Số tiền Nợ Thời gian quá 

hạn thanh toán 

Tỷ lệ 

trích lập 

Số cần lập dự 

phòng 

Công ty TNHH 

Takahata Việt Nam 

24.348.767 8 tháng 4 ngày 30% 7.304.630 

Công ty Ngọc Hà  31.877.690 16 tháng 22 

ngày 

50% 15.938.845 

Công ty cổ phần xây 

dựng Phúc An 

21.110.556 14 tháng 17 

ngày 

50% 10.555.278 

Tổng cộng 77.337.013   33.798.753 

 

Kế toán định khoản : 

Nợ TK 6422:  33.798.753 

     Có TK 2293: 33.798.753 

Kế toán lập phiếu kế toán cho nghiệp vụ trên và ghi vào các sổ sách liên quan. 

 

 

Biểu 3.9 : Bảng kê trích lập dự phòng phải thu khó đòi 
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KẾT LUẬN 

 

Mặc dù mới thành lập và trải qua đƣợc 4 năm kinh nghiêm, Công ty cổ phần 

BCG đang từng bƣớc lớn mạnh và chứng tỏ vị thế trên thị trƣờng nƣớc đóng chai 

trong  nƣớc. Đóng góp chung vào thành công đó, công tác hạch toán kế toán tại 

doanh nghiệp, trong đó có công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh  đang chứng tỏ vai trò nhƣ một công cụ quản lý hữu hiệu.  

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần BCG Việt Nam không những nâng cao hiệu quả của 

hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh mà cũng là nhân tố quan trọng góp 

phần tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của công ty trong điều kiện hội nhập.  

Thời gian thực tập tại Công ty cổ phần BCG Việt Nam  đã giúp em vận 

dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, bƣớc đầu tạo cho em kinh nghiệm 

khi thực hành kế toán và nhìn nhận về thực tế hạch toán kế toán tại doanh 

nghiệp nói chung và thực tế hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh  nói riêng. Dựa trên cơ sở lý luận đã đƣợc học tại trƣờng và thời 

gian thực tập kế toán tại Công ty cổ phần BCG Việt Nam, em đã hoàn thành bài 

khóa luận này. Bên cạnh việc phản ánh thực tế hạch toán kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty, em đã mạnh dạn đƣa ra những 

kiến nghị và giải pháp đối với công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh. 

Do thời gian thực tập có hạn, cùng với trình độ bản thân cũng có những 

hạn chế nhất định nên trong quá trình thực hiện, khóa luận không tránh khỏi 

những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thạc Sĩ hƣớng dẫn  Nguyễn Thị 

Mai  Linh cùng các anh chị trong phòng Tài chinh - Kế toán của Công ty cổ 

phần BCG Việt Nam đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

 

Hải phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2017 

Sinh viên thực hiện 

 

 

Bùi Thanh Lam 
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